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CHUYEN DE TU GIAC NOI TIEP



CHUYÊN ĐỀ: TỨ GIÁC NỘI TIẾP
I) Các kiến thức cần nhớ
1) Khái niệm:

[image: image1.wmf]D

Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (Gọi tắt là tứ giác nột tiếp)

2) Định lí
- Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800
-Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếp đường tròn.

3) Dấu hiệu nhận biết (các cách chứng minh) tứ giác nội tiếp

- Tứ giác có tổng số do hai góc đối diện bằng 1800.

- Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.

- Tứ giác có bón đỉnh cách đều một điểm(mà ta có thể xác định được). Điểm đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác.

- Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc (.

II) Bài tập

Bài tập 1

 Cho 
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ABC vuông ở A. Trên AC lấy diểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt Đường tròn tại S. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác ABCD nội tiếp.

b) 
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c) CA là phân giác của 
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Bài tập 2

Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD. Chứng minh:

a) Tứ giác ABEF, tứ giác DCEF nội tiếp .

b) CA là phân giác của 
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c) Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh tứ giác BCMF nội tiếp

Bài tập 3

Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD . Hai đường chéo AC , BD cắt nhau tại E . Hình  chiếu vuông góc của E trên AD là F . Đường thẳng CF cắt đường tròn tại điểm thứ hai là M . Giao điểm của BD và CF là N . Chứng minh : 

a) CEFD là tứ giác nội tiếp . 

b) Tia FA là tia phân giác của góc BFM . 

c)  BE . DN = EN . BD 

Bài tập 4

Cho tam giác ABC vuông ở A và một điểm D nằm giữa A và B . Đường tròn đường kính BD cắt BC tại E . Các đường thẳng CD , AE lần lượt cắt đường tròn tại các điểm thứ hai F , G . Chứng minh : 


a) Tam giác ABC đồng dạng với tam giác EBD . 


b) Tứ giác ADEC và AFBC  nội tiếp được trong một đường tròn . 


c) AC song song với FG . 


d) Các đường thẳng AC , DE và BF đồng quy . 

Bài tập 5

  Cho tam giác vuông ABC (
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; AB > AC) và một điểm M nằm trên đoạn AC (M không trùng với A và C). Gọi N và D lần lượt là giao điểm thứ hai của BC và MB với đương tròn đường kính MC; gọi S là giao điểm thứ hai giữa AD với đường tròn đường kính MC; T là giao điểm của MN và AB. Chứng minh:

a. Bốn điểm A, M, N và B cùng thuộc một đường tròn.

b. CM là phân giác của góc 
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c. 
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Bài tập 6

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Qua A dựng hai tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (M, N là các tiếp điểm) và một cát tuyến bất kì cắt đường tròn tại P, Q. Gọi L là trung điểm của PQ.

a/ Chứng minh 5 điểm: O; L; M; A; N cùng thuộc một đường tròn.

b/ Chứng minh LA là phân giác của 
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c/ Gọi I là giao điểm của MN và LA. Chứng minh MA2 = AI.AL

d/ Gọi K là giao điểm của ML với (O). Chứng minh rằng KN // AQ.

e/ Chứng minh ∆KLN cân.

Bài tập 7

Cho đường trũn (O; R) tiếp xỳc với đường thẳng d tại A. Trờn d lấy điểm H khụng trựng với điểm A và AH <R. Qua H kẻ đường thẳng vuụng gúc với d, đường thẳng này cắt đường trũn tại hai điểm E và B ( E nằm giữa B và H)

1. Chứng minh gúc 
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 bằng gúc 
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 và ∆ABH đồng dạng với ∆EAH.
2. Lấy điểm C trờn d sao cho H là trung điểm của đoạn AC, đường thẳng CE cắt AB tại K. Chứng minh AHEK là tứ giỏc nội tiếp.
3. Xỏc định vị trớ điểm H để AB= R[image: image11.png]



.

Bài tập 8

  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M,N,P.

Chứng minh rằng:

1. Các tứ giác AEHF, BFHD  nội tiếp .

2. Bốn điểm B, C, E, F cùng nằm trên một đường tròn.

3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.

4. H và M đối xứng nhau qua BC.

5. Xác định tâm đường tròn nội tiếp ∆DEF

Bài tập 9

    Cho (ABC không cân, đường cao AH, nội tiếp trong đường tròn tâm O. Gọi E, F thứ tự là hình chiếu của B, C lên đường kính AD của đường tròn (O) và M, N thứ tự là trung điểm của BC, AB. Chứng minh: 

a) Bốn điểm A, B, H, E cùng nằm trên đường tròn tâm N và HE// CD.

b) M là tâm đường tròn ngoại tiếp (HEF.

Bài tập 10

     Cho đường tròn tâm O và điểm A ở bên ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến ADE với đường tròn (B và C là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của DE.

a) CMR: A,B, H, O, C cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn này.

b) Chứng minh: HA là tia phân giác 
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c) Gọi I là giao điểm của BC và DE. Chứng minh:  AB2 = AI.AH

d) BH cắt (O) tại K. Chứng minh: AE // CK.

Bài tập 11

Từ một điểm S  ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến SA, SB và cát tuyến SCD của đường tròn đó.

a) Gọi E là trung điểm của dây CD. Chứng minh 5 điểm S, A, E, O, B cùng thuộc một đường tròn

b) Nếu SA = AO thì SAOB là hình gì? tại sao? 

c) Chứmg minh rằng: 
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Bài tập 12

Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến  Bx và lấy hai điểm C và D thuộc nửa đường tròn. Các tia AC và AD cắt Bx lần lượt ở E, F (F ở giữa B và E).

1. Chứng minh AC. AE không đổi.

2. Chứng minh  
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3. Chứng minh rằng CEFD là tứ giác nội tiếp.
Bài tập 13

Trên đường thẳng d lấy ba điểm A,B,C theo thứ tự đó. Trên nửa mặt phẳng bờ d kẻ hai tia Ax, By cùng vuông góc với dt. Trên tia Ax lấy I. Tia vuông góc với CI tại C cắt By tại K. Đường tròn đường kính IC cắt IK tại P. 

1) Chứng minh tứ giác CBPK nội tiếp được đường tròn .

2) Chứng minh AI.BK = AC.CB

3) Giả sử A, B, I cố định hãy xác định vị trí điểm C sao cho diện tích hình thang vuông ABKI lớn nhất.

Bài tập 14

 Cho (ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH, vẽ đường tròn đường kính AH, đường tròn này cắt AB tại E, cắt AC tại F.

 a) Chứng minh  AEHF là hình chữ nhật.

b) Chứng minh: BEFC là tứ giác nội tiếp .

c)  Chứng minh: AB.AE = AC.AF



d)  Gọi M là là giao điểm của CE và BF. Hãy so sánh diện tích của tứ giác AEMF và diện tích của tam giác BMC.

Bài tập 15

Cho tam giác cân ABC (AB = AC), các đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆AHE.

1. Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp .

2. Bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.

3. Chứng minh ED = 
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4. Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn  (O).

5. Tính độ dài DE biết DH = 2 cm, AH = 6 cm.

Bài tập 16

Từ điểm M ngoài đường trũn (O) vẽ 2 tiếp tuyến MA và MB. Trờn cung nhỏ AB lấy 1 điểm C. Vẽ CD
[image: image16.wmf]^

 AB; CE 
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MA; CF 
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MB. Gọi I là giao điểm của AC và DE; K là giao điểm của BC và DF. Chứng minh rằng:

a) Tứ giỏc AECD; BFCD nội tiếp được.

b) CD2 = CE.CF

c) IK 
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Bài tập 17

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). M là điểm di động trên cung nhỏ BC. Trên đoạn thẳng MA lấy điểm D sao cho MD = MC.


a) Chứng minh 
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 đều.                       

b) Chứng minh MB + MC = MA.


c) Chứng minh tứ giác ADOC nội tiếp.


d) Khi M Di động trên cung nhỏ BC thì D di động trên đường cố định nào ?

Bài tập 18

Cho đường tròn  (O; R), từ một điểm A trên (O) kẻ tiếp tuyến d với (O). Trên đường thẳng d lấy điểm M bất kì ( M khác A) kẻ cát tuyến MNP và gọi K là trung điểm của NP, kẻ tiếp tuyến MB (B là tiếp điểm). Kẻ AC ( MB, BD ( MA,  gọi H là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của OM và AB.

1. Chứng minh tứ giác AMBO nội tiếp.

2. Chứng minh năm điểm O, K, A, M, B cùng nằm trên một đường tròn .

3. Chứng minh   OI.OM = R2; OI. IM = IA2.

4. Chứng minh OAHB là hình thoi.

5. Chứng minh ba điểm O, H, M thẳng hàng.

6. Tìm quỹ tích của điểm H khi M di chuyển trên đường thẳng d.

Bài tập 19

Cho 3 điểm A; B; C cố định thẳng hàng theo thứ tự. Vẽ đường tròn (O) bất kỳ đi qua B và C (BC không là đường kính của (O)). Kẻ từ các tiếp tuyến AE và AF đến (O) (E; F là các tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của BC; K là trung điểm của EF, giao điểm của FI với (O) là D. Chứng minh:

1. AE2 = AB.AC

2. Tứ giác AEOF nội tiếp
3. Năm điểm A; E; O; I; F cùng nằm trên một đường tròn.

4. ED song song với Ac.

5. Khi (O) thay đổi tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OIK luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Bài tập 20

Cho (ABC có các góc đều nhọn và 
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. Vẽ đường cao BD và CE của (ABC. Gọi H là gia điểm của BD và CE.

a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp.

b) Tính tỉ số 
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c) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp (ABC. Chứng minh OA ( DE

Bài tập 21

Cho tam giác nhọn PBC. Gọi A là chân đường cao kẻ từ P xuống cạnh BC. Đường tròn đường kính BC cắt PB, PC lần lượt ở M và N. Nối N với A cắt đường tròn đường kính BC ở điểm thứ hai E

a/  Chứng minh rằng: 4 điểm A, B, N, P cùng nằm trên một đường tròn. Hãy xác định tâm và bán kính đường tròn ấy.

b/ Chứng minh: EM vuông góc với BC

c/ Gọi F là điểm đối xứng của N qua BC. Chứng minh rằng AM.AF = AN.AE

Bài tập 22

Cho tam giác vuông ABC (
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); trên đoạn AC lấy điểm D (D không trùng với các điểm A và C). Đường tròn đường kính DC cắt BC tại các điểm thứ hai E; đường thẳng BD cắt đường tròn đường kính DC tại điểm F (F không trùng với D). Chứng minh:

a. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác EDC.

b. Tứ giác ABCF nội tiếp đường tròn.

c. AC là tia phân giác của góc EAF.

Bài tập 23

    Cho hình thang cân ABCD (AB>CD; AB//CD) nội tiếp trong đường tròn (O). Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại A và D cắt nhau tại E. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD

a/ Chứng minh: Tứ giác AEDI nội tiếp
b/ Chứng minh AB//EI

c/ Đường thẳng EI cắt cạnh bên AD và BC của hình thang tương ứng ở R và S. Chứng minh:

* I là trung điểm của RS

* 
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Bài tập 24

Cho đ​ường tròn (O; R) có hai đường kính AOB và COD vuông góc với nhau. Lấy điểm E bất kì trên OA, nối CE cắt đ​ường tròn tại F. Qua F dựng tiếp tuyến Fx với đ]ờng tròn, qua E dựng Ey vuông góc với OA. Gọi I là giao điểm của Fx và Ey 

a/ Chứng minh I; E; O; F cùng nằm trên một đ​ường tròn.

b/ Tứ giác CEIO là hình gì? vì sao?

c/ Khi E chuyển động trên AB thì I chuyển động trên đường nào?

Bài tập 25

 Cho nửa đường tròn đường kính BC bán kính R và điểm A trên nửa đường tròn (A khác B và C). Từ A hạ AH vuông góc với BC. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A vẽ nửa đường tròn đường kính BH cắt AB tại E, nửa đường tròn đường kính HC cắt AC tại F.

a. Tứ giác AFHE là hình gì? Tại sao?

b. Chứng minh BEFC là tứ giác nội tiếp.

c. Hãy xác định vị trí của điểm A sao cho tứ giác AFHE có diện tích lớn nhất. Tính diện tích lớn nhất đó theo R.

Bài tập 26

Cho 3 điểm M, N, P thẳng hàng theo thứ tự đó. Một đường tròn (O) thay đổi đi qua hai điểm M, N. Từ P kẻ các tiếp tuyến PT, PT’ với đường tròn (O)

a) Chứng minh: PT2 = PM.PN. Từ đó suy ra khi (O) thay đổi vẫn qua M, N thì T, T’ thuộc một đường tròn cố định.

b) Gọi giao điểm của TT’ với PO, PM là I và J. K là trung điểm của MN. 

     Chứng minh: Các tứ giác OKTP, OKIJ nội tiếp.

c) Chứng minh rằng: Khi đường tròn (O) thay đổi vẫn đi qua M, N thì TT’ luôn đi qua điểm cố định.

d) Cho MN = NP = a. Tìm vị trí của tâm O để góc 
[image: image25.wmf]Ð
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Bài tập 27


Cho (ABC vuông ở A. Trên AC lấy điểm M (M≠A và C). Vẽ đường tròn đường kính MC. Gọi T là giao điểm thứ hai của cạnh BC với đường tròn. Nối BM kéo dài cắt đường tròn tại điểm thứ hai là D. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai S. Chứng minh:

a) Tứ giác ABTM nội tiếp
b) Khi M chuyển động trên  AC thì 
[image: image26.wmf]·
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 có số đo không đổi.

c) AB//ST.

Bài tập 28

Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại A, B. Đường vuông góc với AB kẻ qua B cắt (O) và (O') lần lượt tại các điểm C, D. Lấy M trên cung nhỏ BC của đường tròn (O). Gọi giao điểm thứ hai của đường thẳng MB với đường tròn (O') là N và giao điểm của hai đường thẳng CM, DN là P.

a. Tam giác AMN là tam giác gì, tại sao?

b. Chứng minh ACPD nội tiếp được đường tròn.

c. Gọi giao điểm thứ hai của AP với đường tròn (O') là Q, chứng minh rằng BQ // CP.

Bài tập 29

Cho 
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ABC vuụng tại A (AB < AC). H bất kỳ nằm giữa A và C. Đường trũn (O) đường kớnh HC cắt BC tại I. BH cắt (O) tại D.

a) Chứng minh tứ giỏc ABCD nội tiếp.

b) AB cắt CD tại M. Chứng minh 3 điểm H; I; M thẳng hàng

c) AD cắt (O) tại K. Chứng minh CA là tia phõn giỏc của 
[image: image28.wmf]·
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Bài tập 30

Cho đường tròn  (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 2/3 AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I, gọi C là điểm tuỳ ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối Ac cắt MN tại E.

1. Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp .

2. Chứng minh tam giác  AME đồng dạng với tam giác  ACM.

3. Chứng minh AM2 = AE.AC.

4. Chứng minh AE. AC – AI.IB = AI2 .

5. Hãy xác định vị trí của C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn  ngoại tiếp tam giác  CME là nhỏ nhất.

Bài tập 31

Cho nửa đường trũn (O;R) đường kớnh AB, dõy AC. Gọi E là điểm chớnh giữa cung AC bỏn kớnh OE cắt AC tại H, vẽ CK song song với BE cắt AE tại K.

a) Chứng minh tứ giỏc CHEK nội tiếp.

b) Chứng minh KH
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c) Cho BC = R. Tớnh PK.

Bài tập 32

Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I là tâm đường tròn  nội tiếp, K là tâm đường tròn  bàng tiếp góc A , O là trung điểm của IK.

1. Chứng minh B, C, I, K cùng nằm trên một đường tròn.

2. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn  (O).

3.   Tính bán kính đường tròn  (O) Biết AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm

Bài tập 33

Cho điểm A bên ngoài đường tròn (O ; R). Từ A vẽ tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến ADE    

          đến đường tròn (O). Gọi H là trung điểm của DE.


a) Chứng minh năm điểm : A, B, H, O, C cùng nằm trên một đường tròn.


b) Chứng minh HA là tia phân giác của 
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c) DE cắt BC tại I. Chứng minh : 
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d) Cho 
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 và 
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. Tính HI theo R.

Bài tập 34

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB  và  điểm M bất kì trên nửa đường tròn ( M khác A,B). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kể tiếp tuyến Ax. Tia BM  cắt Ax tại I; tia phân giác của góc IAM cắt nửa đường tròn tại E; cắt tia BM tại F tia BE cắt Ax tại H, cắt AM tại K.

a) Chứng minh rằng: EFMK là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng: AI2 = IM . IB.

c)  Chứng minh BAF là tam giác cân.

d) Chứng minh rằng : Tứ giác  AKFH là hình thoi.

e) Xác định vị trí của M để tứ giác AKFI nội tiếp được một đường tròn.

Bài tập 35

Cho hai đường trũn (O1), (O2) cú bỏn kớnh bằng nhau và cắt nhau ở A và B. Vẽ cỏt tuyến qua B khụng vuụng gúc với AB, nú cắt hai đường trũn ở E và F. (E ( (O1); F ( (O2)).

1. Chứng minh AE = AF.

2. Vẽ cỏt tuyến CBD vuụng gúc với AB ( C( (O1); D ( (O2)). Gọi P là giao điểm của CE và DF. Chứng minh rằng:

a. Cỏc tứ giỏc AEPF và ACPD nội tiếp được đường trũn.

b. Gọi I là trung điểm của EF chứng minh ba điểm A, I, P thẳng hàng.

3. Khi EF quay quanh B thỡ I và P di chuyển trờn đường nào?

Bài tập 36

Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh BC, CD lần lượt lấy điểm E, F sao cho 
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. Biết BD cắt AE, AF theo thứ tự tại G, H. Chứng minh: 

a) ADFG, GHFE là các tứ giác nội tiếp 

b) (CGH và tứ giác GHFE có diện tích bằng nhau

Bài tập 37

Cho đường tròn tâm O bán kính R, hai điểm C và D thuộc đường tròn, B là trung điểm của cung nhỏ CD. Kẻ đường kính BA; trên tia đói của tia AB lấy điểm S, nối S với C cắt (O) tại M; MD cắt AB tại K; MB cắt AC tại H.

a. Chứng minh: 
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, từ đó suy ra tứ giác AMHK nội tiếp.

b. Chứng minh: HK // CD.

c. Chứng minh: OK.OS = R2.

Bài tập 38

Cho đường tròn (O), một đường kính AB cố định, một điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 
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3

AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tuỳ ý thuộc cung lớn MN, sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC cắt MN tại E.

a. Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được trong một đường tròn.

b. Chứng minh 
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AME đồng dạng với 
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ACM và AM2 = AE.AC.

c. Chứng minh AE.AC 
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AI.IB = AI2.

d. Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.

Bài tập 39

Cho ba điểm A, B, C trên một đường thẳng theo thứ tự ấy và đường thẳng d vuông góc với AC tại A. Vẽ đường tròn đường kính BC và trên đó lấy điểm M bất kì. Tia CM cắt đường thẳng d tại D; Tia AM cắt đường tròn tại điểm thứ hai N; Tia DB cắt đường tròn tại điểm thứ hai P.

a) Chứng minh: Tứ giác ABMD nội tiếp được.

b) Chứng minh: Tích CM. CD không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

c) Tứ giác APND là hình gì? Tại sao?

d) Chứng minh trọng tâm G của tam giác MAB chạy trên một đường tròn cố định.

Bài tập 40

      Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Các tiếp tuyến với đường tròn kẻ từ A tiếp xúc với đường tròn ở B và C. Gọi M là điểm tuỳ ý trên đường tròn (M khác B và C). Gọi H; K; I lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ M xuống BC; CA; AB.

a/ Chứng minh: Tứ giác MHBI, MHCK nội tiếp.

b/ Chứng minh:
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·

MHIMKH

=

.

c/ Chứng minh: MH2 = MI.MK.

Bài tập 41

Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Đường thẳng (d) tiếp xúc với đường tròn (O) tại A. M và Q là hai điểm trên (d) sao cho M≠A, M≠Q, Q≠A. Các đường thẳng BM và BQ lần lượt cắt đường tròn (O) tại các điểm thứ hai là N và P. Chứng minh:

1. Tích BN.BM không đổi.

2. Tứ giác MNPQ nội tiếp.

3. Bất đẳng thức:   BN + BP + BM + BQ > 8R

Bài tập 42

Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn tâm O và P là trung điểm của cung AB không chứa C và D. Hai dây PC và PD lần lượt cắt dây AB tại E và F. Các dây AD và PC kéo dài cắt nhau tại I, các dây BC và PD kéo dài cắt nhau tại K. Chứng minh rằng:

a. Góc CID bằng góc CKD.

b. Tứ giác CDFE nội tiếp được một dường tròn.

c. IK // AB.

Bài tập 43

Trên đường tròn (O; R) đường kính AB, lấy hai điểm M, E theo thứ tự A, M, E, B (hai điểm M, E khác hai điểm A, B). AM cắt BE tại C; AE cắt BM tại D.

a. Chứng minh MCED là một tứ giác nội tiếp và CD vuông góc với AB.

b. Gọi H là giao điểm của CD và AB. Chứng minh BE.BC = BH.BA.

c. Chứng minh các tiếp tuyến tại M và E của đường tròn (O) cắt nhau tại một điểm nằm trên đường thẳng CD.

d. Cho biết 
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. Tính diện tích tam giác ABC theo R.

Bài tập 44

Cho đường tròn (O) đường kính AB. Một cát tuyến MN quay xung quanh trung điểm H của OB. Giọi I là trung điểm của MN. Từ A kẻ Ax vuông góc với MN tại K. Gọi C là giao điểm của Ax với tia BI.

a/ Chứng minh rằng: BN// MC

b/ Chứng minh rằng: Tứ giác OIKC là hình chữ nhật

c/ Tiếp tuyến Bt với đường tròn (O) cắt tia AM ở E, cắt tia Ax ở F. Gọi D là giao điểm thứ hai của tia Ax với (O). Chứng minh rằng: tứ giác DMEF nội tiếp
Bài tập 45

   Cho ( ABC cân (AB = AC) và góc A nhỏ hơn 600; trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC.
a) Tam giác BCD là tam giác gì? tại sao?

b) Kéo dài đường cao CH của ( ABC cắt BD tại E. Vẽ đường tròn tâm E tiếp xúc với CD tại F. Qua C vẽ tiếp tuyến CG của đường tròn này. Chứng minh: Bốn điểm B, E, C, G thuộc một đường tròn. 

c) Các đường thẳng AB và CG cắt nhau tại M, tứ giác AFGM là hình gì? Tại sao?

d) Chứng minh: ( MBG cân.

Bài tập 46

Cho đường tròn (O) bán kính R, đường thẳng d không qua O và cắt đường tròn tại hai điểm A, B . Từ một điểm C trên d (C nằm ngoài đường tròn), kẻ hai tiếp tuyến CM, CN với đường tròn (M, N thuộc (O)). Gọi H là trung điểm của AB, đường thẳng OH cắt tia CN tại K.

a. Chứng minh bốn điểm C, O, H, N cùng nằm trên một đường tròn.

b. Chứng minh KN.KC = KH.KO.

c. Đoạn thẳng CO cắt đường tròn (O) tại I, chứng minh I cách đều CM, CN và MN.

d. Một đường thẳng đi qua O và song song với MN cắt các tia CM, CN lần lượt tại E và F. Xác định vị trí của C trên d sao cho diện tích tam giác CEF là nhỏ nhất.

Bài tập 47

Cho BC là dây cung cố định của đường tròn (O; R) (0 < BC < 2R). A là một điểm di động trên cung lớn BC sao cho  
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ABC nhọn. Các đường cao AD; BE; CF cắt nhau tại H (D
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4. Chứng minh: Tứ giác BCEF nội tiếp. Từ đó suy ra AE.AC = AF.AB

5. Gọi A' là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:  AH = 2OA'

6. Kẻ đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O) tại A. Đặt S là diện tích 
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ABC, 2p là chu vi 
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DEF. Chứng minh:

a. d // EF

b. S = p.R

Bài tập 48

Cho hình thang ABCD có đáy lớn AD và đáy nhỏ BC nội tiếp trong đường tròn tâm O; AB và CD kéo dài cắt nhau tại I. Các tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại B và D cắt nhau tại điểm K.

a. Chứng minh các tứ giác OBID và OBKD là các tứ giác nội tiếp.

b. Chứng minh IK song song với BC.

c. Hình thang ABCD phải thoả mãn điều kiện gì để tứ giác AIKD là hình bình hành.

Bài tập 49

Cho đường tròn (O;R) và một điểm A nằm trên  đường tròn. Một góc xAy = 900 quay quanh A và luôn thoả mãn Ax, Ay cắt đường tròn (O). Gọi các giao điểm thứ hai của Ax, Ay với (O) tư​ơng ứng là B, C. Đ​ường tròn đường kính AO cắt AB, AC tại các điểm thứ hai t​ương ứng là M, N. Tia OM cắt đường tròn tại P. Gọi H là trực tâm tam giác AOP. Chứng minh rằng

a) AMON là hình chữ nhật

b) MN//BC

c) Tứ giác PHOB nội tiếp
d) Xác định vị trí của góc xAy sao cho tam giác AMN có diện tích lớn nhất.

Bài tập 50

     Cho đường tròn (O) đường kính AB. điểm I nằm giữa A và O (I khác A và O). Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tuỳ ý thuộc cung lớn MN (C khác M, N khác B). Nối AC cắt MN tại E. Chứng minh:

a) Tứ giác IECB nội tiếp.

b) AM2 = AE.AC

c) AE.AC – AI.IB = AI2
Bài tập 51

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và hai điểm C, D thuộc nửa đường tròn sao cho cung AC nhỏ hơn 900 và góc COD = 900. Gọi M là một điểm trên nửa đường tròn sao cho C là điểm chính giữa cung AM. Các dây AM, BM cắt OC, OD lần lượt tại E, F

a) Tứ giác OEMF là hình gì? Tại sao?

b) Chứng minh: D là điểm chính giữa cung MB.

c) Một đường thẳng d tiếp xúc với nửa đườngtròn tại M và cắt các tia OC, OD lần lượt tại I, K. Chứng minh các tứ giác OBKM và OAIM nội tiếp được.

d) Giả sử tia AM cắt tia BD tại S. Hãy xác định vị trí của C và D sao cho 5 điểm M, O, B, K, S cùng thuộc một đường tròn.

Bài tập 52

     Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B phân biệt thuộc (O) sao cho đường thẳng AB không đi qua tâm O. Trên tia đối của tia AB lấy điểm lấy điểm M khác A, từ M kẻ hai tiếp tuyến phân biệt ME, MF với đường tròn (O) (E, F là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của dây cung AB. Các điểm K và I theo thứ tự là giao điểm của đường thẳng EF với các đường thẳng OM và OH.

a) Chứng minh 5 điểm M, O, H, E, F cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh: OH.OI = OK. OM

c) Chứng minh: IA, IB là các tiếp tuyến của đường tròn (O)

Bài tập 53

Cho đường tròn  (O) đường kính AC. Trên bán kính OC lấy điểm B tuỳ ý (B khác O, C ). Gọi M là trung điểm của đoạn AB. Qua M kẻ dây cung DE vuông góc với AB. CD cắt đường tròn đường kính BC tại I. 

1. Chứng minh tứ giác BMDI nội tiếp .

2. Chứng minh tứ giác ADBE là hình thoi.

3. Chứng minh BI // AD.

4. Chứng minh I, B, E thẳng hàng.

5. Chứng minh MI là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC.

Bài tập 54

Cho đường tròn (0) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN với đường tròn (B, C, M, N thuộc đường tròn và AM < AN). Gọi E là trung điểm của dây MN, I là giao điểm thứ hai của đường thẳng CE với đường tròn.

a) Chứng minh: Bốn điểm A, 0, E, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh: góc AOC bằng góc BIC

c) Chứng minh: BI // MN

d) Xác định vị trí cát tuyến AMN để diện tích tam giác AIN lớn nhất.

Bài tập 55

Cho đường tròn (O) có tâm O, đường kính AB. Trên tiếp tuyến của đường tròn O tại A lấy điểm M (M không trùng với A). Từ M kẻ cát tuyến MCD (C nằm giữa M và D; tia MC nằm giữa tia MA và tia MO) và tiếp tuyến thứ hai MI (I là tiếp điểm) với đường tròn (O). Đường thẳng BC và BD cắt đường thẳng OM lần lượt tai E và F. Chứng minh:

a. Bốn điểm A, M, I và O nằm trên một đường tròn.

b. 
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c. O là trung điểm của FE

Bài tập 56

Cho nửa đường tròn (0) đường kính AB, M thuộc cung AB, C thuộc OA. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa M kẻ tia Ax,By vuông góc với AB .Đường thẳng qua M vuông góc với MC cắt Ax, By tại P và Q .AM cắt CP tại E, BM cắt CQ tại F.

a/ Chứng minh : Tứ giác APMC, EMFC nội tiếp 

b/ Chứng minh : EF//AB

c/ Tìm vị trí của điểm C để tứ giác AEFC là hình bình hành

Bài tập 57

Cho đường tròn (O) và đường thẳng xy ngoài đường tròn. Đường thẳng đi qua O vuông góc với xy tại H cắt đường tròn (O) tại A và B. M là điểm trên (O), đường thẳng AM cắt xy tại E, đường thẳng BM cắt xy tại F, tiếp tuyến tại M cắt xy tại I, đường thẳng AF cắt (O) tại K. Nối E với K.

a) Chứng minh: IM = IF

b) Chứng minh: 4 điểm E, M, K, F cùng thuộc một đường tròn.

c) Chứng minh: IK là tiếp tuyến của (O).

d) Tìm tập hợp tâm đường tròn ngoại tiếp 
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Bài tập 58 

     Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB; điểm I nằm giữa hai điểm A và O. Kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại I, đường thẳng này cắt đường tròn (O; R) tại M và N. Gọi S là giao điểm BM và AN. Qua S kẻ đường thẳng song song với MN, đường thẳng này cắt các đường thẳng AB và AM lần lượt ở K và H. Hãy chứng minh:

1) Tứ giác SKAM là tứ giác nội tiếp và HS.HK=HA.HM.

2) KM là tiếp tuyến của đường tròn (O; R)

3) Ba điểm H; N; B thẳng hàng

Bài tập 59

Cho đường tròn (0; R), một dây CD có trung điểm M. Trên tia đối của tia DC lấy điểm S, qua S kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn. Đường thẳng AB cắt các đường thẳng SO ; OM tại P và Q.

a) Chứng minh tứ giác SPMQ, tứ giác ABOM nội tiếp.

b) Chứng minh SA2 = SD. SC. 

c) Chứng minh OM. OQ không phụ thuộc vào vị trí điểm S.

d) Khi BC // SA. Chứng minh tam giác ABC cân tại A

e) Xác định vị điểm S trên tia đối của tia DC để C, O, B thẳng hàng và BC // SA.

Bài tập 60

Cho nửa đường tròn (0) đường kính AB, M là một điểm chính giữa cung AB. K thuộc cung BM ( K khác M và B ). AK cắt MO tại I.

a) Chứng minh : Tứ giác OIKB nội tiếp được trong một đường tròn.

b) Gọi H là hình chiếu của M lên AK.  Chứng minh : Tứ giác AMHO nội tiếp .

c) Tam giác HMK là tam giác gì ?

d) Chứng minh : OH là phân giác của góc MOK.

e) Xác định vị trí của điểm K để chu vi tam giác OPK lớn nhất (P là hình chiếu của K lên AB)

 Bài tập 61

Cho tam giác ABC với ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (0). Tia phân giác trong của góc B, góc C cắt đường tròn này thứ tự tại D và E, hai tia phân giác này cắt nhau tại F. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của dây DE với các cạnh AB, AC.

a) Chứng minh: các tam giác EBF, DAF cân.

b) Chứng minh tứ giác DKFC nội tiếp và FK // AB

c) Tứ giác AIFK là hình gì ? Tại sao ?

d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEFD là hình thoi đồng thời có diện tích gấp 3 lần diện tích tứ giác AIFK.

Bài tập 62

Cho đường tròn (O), một đường kính AB cố định, trên đoạn OA lấy điểm I sao cho

 AI = 
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. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tuỳ ý thuộc cung lớn MN ( C không trùng với M, N, B). Nối AC cắt MN tại E.

a) Chứng minh : Tứ giác IECB nội tiếp.

b) Chứng minh : Các tam giác AME, ACM đồng dạng và AM2 = AE . AC

c) Chứng minh : AE .AC – AI .IB = AI2.

d) Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ  N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.

Bài tập 63

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O;R)(AB < CD). Gọi P là điểm chính giữa của cung nhỏ AB ; DP cắt AB tại E và cắt CB tại K ; CP cắt AB tại F và cắt DA tại I. 

a) Chứng minh: Tứ giác CKID nội tiếp được

b) Chứng minh: IK // AB.

c) Chứng minh: Tứ giác CDFE nội tiếp được

d) Chứng minh: AP2 = PE .PD = PF . PC

e) Chứng minh : AP là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AED.

f) Gọi R1​​​ , R​​2 là các bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác AED và BED.Chứng minh: R1 + R2 = 
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Bài tập 64

Cho hình vuông ABCD cố định , có độ dài cạnh là a. E là điểm đi chuyển trên đoạn CD (E khác D), đường thẳng AE cắt đường thẳng BC tại F, đường thẳng vuông góc với AE tại A cắt đường thẳng CD tại K.

1) Chứng minh  (ABF = (ADK từ đó suy ra (AFK vuông cân .

2) Gọi I là trung điểm của FK, Chứng minh  I là tâm đường tròn đi qua A , C, F , K.
3) Tính số đo góc AIF, suy ra 4 điểm   A, B, F, I cùng nằm trên một đường tròn .

Bài tập 65

Cho góc vuông xOy , trên Ox, Oy lần lượt lấy hai điểm A và B sao cho OA = OB . M là một điểm bất kỳ trên AB. Dựng đường tròn  tâm  O1 đi qua M và tiếp xúc với Ox tại A, đường tròn  tâm O2 đi qua M và tiếp xúc với Oy tại B , (O1) cắt (O2) tại điểm thứ hai  N .

1) Chứng minh  tứ giác OANB là tứ giác nội tiếp và ON là phân giác của góc ANB .

2) Chứng minh  M nằm trên một cung tròn cố định khi M thay đổi .

3) Xác định vị trí của M để khoảng cách O1O2 là ngắn nhất .

Bài tập 66

Cho điểm A bờn ngoài đường trũn (O ; R). Từ A vẽ tiếp tuyến AB, AC và cỏt tuyến ADE đến đường trũn (O). Gọi H là trung điểm của DE.


a) Chứng minh năm điểm : A, B, H, O, C cựng nằm trờn một đường trũn.


b) Chứng minh HA là tia phõn giỏc của 
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c) DE cắt BC tại I. Chứng minh : 
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Bài tập 67

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn  tâm O . Đường phân giác trong của góc A , B cắt đường tròn  tâm O tại D và E , gọi giao điểm hai đường phân giác  là I , đường thẳng DE cắt CA, CB lần lượt tại M , N .

1) Chứng minh  tam giác AIE và tam giác BID là tam giác  cân  .

2) Chứng minh  tứ giác AEMI là tứ giác nội tiếp và MI // BC .

3) Tứ giác CMIN là hình gì ? 

Bài tập 68

Cho tam giaực ABC coự ba goực nhoùn (AB < AC). ẹửụứng troứn ủửụứng kớnh BC caột AB, AC theo thửự tửù taùi E vaứ F. Bieỏt BF caột CE taùi H vaứ AH caột BC taùi D.

a) Chửựng minh tửự giaực BEFC noọi tieỏp vaứ AH vuoõng goực vụựi BC.

b) Chửựng minh AE.AB = AF.AC.

c) Goùi O laứ taõm ủửụứng troứn ngoùai tieỏp tam giaực ABC vaứ K laứ trung ủieồm cuỷa BC. Tớnh tổ soỏ 
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 khi tửự giaực BHOC noọi tieỏp.

d) Cho HF = 3cm , HB = 4cm , CE = 8cm vaứ HC > HE.  Tinh HC.

Bài tập 69

Cho (O) đường kính AB = 2R, C là trung điểm của OA và dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là điểm tuỳ ý trên cung nhỏ BM, H là giao điểm của AK và MM .

a) CMR: BCHK là tứ giác nội tiếp. 

b) Tính AH.AK theo R.

Xác định vị trí của điểm K để (KM+KN+KB) đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó
Bài tập 70


Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại A và B . Một đường thẳng đi qua A cắt đường tròn (O1) , (O2) lần lượt tại C,D , gọi I , J là trung điểm của AC và AD .

1) Chứng minh  tứ giác O1IJO2 là hình thang vuông .

2) Gọi M là giao diểm của CO1 và DO2 . Chứng minh  O1 , O2 , M , B nằm trên một đường tròn 

3) E là trung điểm của IJ , đường thẳng CD quay quanh A . Tìm tập hợp điểm E.

4) Xác định vị trí của dây CD để dây CD có độ dài lớn nhất .

Bài tập 71


Cho tam giác ABC , góc B và góc C nhọn . Các đường tròn đường kính AB , AC cắt nhau tại D . Một đường thẳng qua A cắt đường tròn đường kính AB , AC lần lượt tại E và F .

1) Chứng minh  B , C , D thẳng hàng .

2) Chứng minh  B, C , E , F nằm trên một đường tròn .

3) Xác định vị trí của đường thẳng qua A để EF có độ dài lớn nhất .

Bài tập 72


 Cho đường tròn tâm O và cát tuyến CAB ( C ở ngoài đường tròn ) . Từ điểm chính giữa của cung lớn AB kẻ đường kính MN cắt AB tại I  , CM cắt đường tròn tại E , EN cắt đường thẳng  AB tại F 

1) Chứng minh  tứ giác MEFI là tứ giác nội tiếp .

2) Chứng minh  góc CAE bằng góc MEB .

3) Chứng minh  : CE . CM = CF . CI = CA . CB 

Bài tập 73

Cho ( ABC có 3 góc nhọn AC > BC nội tiếp (O) . Vẽ các tiếp tuyến với (O) tại A và B, các tiếp tuyến này cắt nhau tại M . Gọi H là hình chiếu  vuông góc của O trên MC. CMR

a/ MAOH là tứ giác nội tiếp
b/ Tia HM là phân giác của góc AHB

c/ Qua C kẻ đường thẳng song song với AB cắt MA, MB lần lượt tại E, F. Nối EH cắt AC tại P, HF cắt BC tại Q. Chứng minh rằng QP // EF.

Bài tập 74


Cho tam giác ABC vuông ở A và một điểm D nằm giữa A và B . Đường tròn đường kính BD cắt BC tại E . Các đường thẳng CD , AE lần lượt cắt đường tròn tại các điểm thứ hai F , G . Chứng minh : 


a) Tam giác ABC đồng dạng với tam giác EBD . 


b) Tứ giác ADEC và AFBC  nội tiếp được trong một đường tròn . 


c) AC song song với FG . 


d) Các đường thẳng AC , DE và BF đồng quy . 

Bài tập 75

Cho đường tròn tâm O. Từ một điểm P ở ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến phân biệt PA, PC (A, C là tiếp điểm) với đường tròn (O).

a. Chứng minh PAOC là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b. Tia AO cắt đường tròn (O) tại B; đường thẳng qua P song song với AB cắt BC tại D. Tứ giác AODP là hình gì?

c. Gọi I là giao điểm của OC và PD; J là giao điểm của PC và DO; K là trung điểm của AD. Chứng tỏ rằng các điểm I, J, K thẳng hàng.

Bài tập 76

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . M là một điểm trên cung AC ( không chứa B ) kẻ MH vuông góc với AC ; MK vuông góc với BC . 

1) Chứng minh tứ giác MHKC là tứ giác nội tiếp . 


2) Chứng minh 
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3) Chứng minh ( AMB đồng dạng với ( HMK . 

Bài tập 77

Cho nửa đường trũn đường kớnh AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường trũn. Gọi C là điểm trờn nửa đường trũn sao cho cung AC bằng cung CB. Trờn cung CB lấy điểm D khỏc C và B. Cỏc tia AC, AD cắt Bx lần lượt tại E và F.

              a, Chứng minh (ABE vuụng cõn

              b, Chứng minh ( ABF ( ( BDF

              c, Chứng minh tứ giỏc CEFD nội tiếp
              d, Chứng minh AC.AE = AD.AF

Bài tập 78

Cho tứ giác ABCD có hai đỉnh B và C ở trên nửa đường tròn đường kính AD, tâm O. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Gọi H là hình chiếu vuông góc của E xuống AD và  I  là trung điểm của DE. Chứng minh rằng:

a) Các tứ giác ABEH, DCEH nội tiếp được;

b) E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BCH;

c) Năm điểm B, C, I, O, H nằm trên một đường tròn
Bài tập 79 

  Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD . Hai đường chéo AC , BD cắt nhau tại E . Hình  chiếu vuông góc của E trên AD là F . Đường thẳng CF cắt đường tròn tại điểm thứ hai là M . Giao điểm của BD và CF là N. Chứng minh : 

a) CEFD là tứ giác nội tiếp . 


b) Tia FA là tia phân giác của góc BFM . 

c) BE . DN = EN . BD 

Bài tập 80

Cho tam giác cân ABC (AB = AC; 
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), một đường tròn (O) tiếp xúc với AB và AC lần lượt tại B và C. Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M (M không trùng với B và C) rồi hạ các đường vuông góc MI, MH, MK xuống các cạnh tương ứng BC, CA, AB.

a. Chỉ ra cách dựng đường tròn (O).

b. Chứng minh tứ giác BIMK nội tiếp.

c. Gọi P là giao điểm của MB và IK; Q là giao điểm của MC và IH. Chứng minh 
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Bài tập 81

Cho (ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O, bán kính R. Hạ các đường cao AD, BE của tam giác. Các tia AD, BE lần lượt cắt (O) tại các điểm thứ hai là M, N. Chứng minh rằng: 

1. Bốn điểm A,E,D,B nằm trên một đường tròn. Tìm tâm I của đường tròn đó.

2. MN// DE

3. Cho (O) và dây AB cố định, điểm C di chuyển trên cung lớn AB. Chứng minh rằng độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp (CDE không đổi.

Bài tập 82

Cho điểm A ở ngoài đường tròn tâm O . Kẻ hai tiếp tuyến AB , AC với đường tròn (B , C là tiếp điểm ) . M là điểm bất kỳ  trên cung nhỏ BC ( M ( B ;  M ( C ) . Gọi D , E , F tương ứng là hình chiếu vuông góc của M trên các đường thẳng AB , AC , BC ; H là giao điểm của MB và DF ; K là giao điểm của MC và EF . 

1) Chứng minh : 


a) MECF là tứ giác nội tiếp . 


b) MF vuông góc với HK . 

2) Tìm vị trí của M trên cung nhỏ BC để tích MD . ME lớn nhất . 

Bài tập 83

Cho 
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ABC vuụng cõn tại A. AD là trung tuyến thuộc cạnh BC. Lấy M bất kỡ thuộc đoạn AD (M khụng trựng A, D). Gọi I, K lần lượt là hỡnh chiếu vuụng gúc của M trờn AB, AC. H là hỡnh chiếu vuụng gúc của I trờn đoạn DK

a/Tứ giỏc AIMK là hỡnh gỡ?

b/ A, I, M, H, K thuộc một đường trũn. Tỡm tõm đường trũn đú.

c/ B, M, H thẳng hàng.

Bài tập 84

Cho tam giác ABC (có ba góc nhọn). Hai đường cao AD và BF gặp nhau tại H

a/ Chứng minh tứ giác DHFC nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác

b/ Gọi CK là đường cao còn lại của tam giác ABC; KD cắt đường tròn ngoại tiếp tứ giác DHCF tại E. Chứng minh rằng gócEFH = góc KBH

c/ Giả sử CH = AB. Tính số đo của góc ACB

Bài tập 85

Cho tứ giác ABCD (AB // CD) nội tiếp trong đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A và tiếp tuyến tại D của đường tròn (O) cắt nhau tại E. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Chứng minh:

a. 
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b. Tứ giác AEDO nội tiếp.

c. EI // AB.

Bài tập 86

    Cho đường trũn tõm O đường kớnh AC. Trờn AC lấy điểm B , vẽ đường trũn tõm O’ đường kớnh BC. Gọi M là trung điểm của AB. Từ M kẻ đường thẳng vuụng gúc với AB cắt đường trũn tõm O tại D và E. Nối DC cắt đường trũn tõm O’ tại I. Chứng minh:

a/ AD // BI.                     

 b/ BE // AD; I, B, E thẳng hàng.                   

c/ MD = MI.

d/ DM2 = AM.MC.  

e/ Tứ giỏc DMBI nội tiếp.

Bài tập 87

Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên AC lấy một điểm D, dựng CE vuông góc với BD.

a. Chứng minh tứ giác ABCE nội tiếp đường tròn.

b. Chứng minh AD.CD = ED.BD.

c. Từ D kẻ DK vuông góc với BC. Chứng minh rằng AB, DK, EC đồng quy tại một điểm và 
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Bài tập 88

Từ một điểm A ở ngoài đường tròn(O), ta kẻ các tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). M là một điểm trên cung nhỏ BC, 
[image: image63.wmf](
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. Từ M hạ các đường vuông góc MI, MH, MK tương ứng xuống BC, AC, AB. Gọi P là giao của MB và IK; Q là giao của MC và IH.

a. Chứng minh các tứ giác BIMK, CIMH nội tiếp được đường tròn.

b. Chứng minh rằng tia đối của tia MI là phân giác của góc KMH.

c. Chứng minh PQ // BC

Bài tập 89

Cho đường tròn tâm O, bán kính R và hai đường kính vuông góc AB và CD. Trên AO lấy điểm E mà OE = 
[image: image64.wmf]1
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AO, CE cắt (O) ở M.

a. Tính CE theo R.

b. Chứng minh tứ giác MEOD nội tiếp đựơc. Xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác.

c. Chứng minh hai tam giác CEO và CDM đồng dạng. Tính độ dài đường cao MH của tam giác CDM.

Bài tập 90

Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại A và B, tiếp tuyến chung với hai đường tròn (O1) và (O2) về phía nửa mặt phẳng bờ O1O2 chứa điểm B, có tiếp điểm thứ tự là E và F. Qua A kẻ cát tuyến song song với EF cắt đường tròn (O1), (O2) thứ tự tại C, D. Đường thẳng CE và đường thẳng DF cắt nhau tại I.

a. Chứng minh IA vuông góc với CD.

b. Chúng minh tứ giác IEBF là tứ giác nội tiếp.

c. Chứng minh đường thẳng AB đi qua trung điểm của EF

Bài tập 91

Cho đ​ường trũn tõm O và cỏt tuyến CAB (C ở ngoài đ​ường trũn). Từ điểm chớnh giữa của cung lớn AB kẻ đư​ờng kớnh MN cắt AB tại I, CM cắt đư​ờng trũn tại E, EN cắt đ​ường thẳng  AB tại F.

4) Chứng minh  tứ giỏc MEFI là tứ giỏc nội tiếp.

5) Chứng minh  gúc CAE bằng gúc MEB.

6) Chứng minh: CE.CM = CF.CI = CA.CB 

Bài tập 92

Cho tam giác ABC vuông ở A và có AB > AC, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính BH cắt AB tại E, vẽ nửa đường tròn đường kính HC cắt AC tại F.

a. Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật.

b. Chứng minh AE.AB = AF.AC

c. Chứng minh BEFC là tứ giác nội tiếp.

Bài tập 93

Cho đường tròn (O) đường kính BC. Điểm A thuộc đoạn OB (A không trùng với O và B), vẽ đường tròn (O') đường kính AC. Đường tròn đi qua trung điểm M của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB cắt đường tròn (O) tại D và E. Gọi F là giao điểm thứ hai của CD với đường tròn (O'), K là giao điểm thứ hai của CE với đường tròn (O'). Chứng minh:

a. Tứ giác ADBE là hình thoi.

b. AF // BD.

c. Ba điểm E, A, F thẳng hàng.

d. Bốn điểm M, F, C và E cùng thuộc một đường tròn.

e. Ba đường thẳng CM, DK, EF đồng quy

Bài tập 94

Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Đường tiếp tuyến với (O') vẽ từ A cắt (O) tại điểm M; đường tiếp tuyến với (O) vẽ từ A cắt (O') tại N. Đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác MAN cắt AB kéo dài tại P.

a. Chứng minh rằng tứ giác OAO'I là hình bình hành.

b. Chứng minh rằng bốn điểm O, B, I, O' nằm trên một đường tròn.

c. Chứng minh rằng: BP = BA.

Bài tập 95

Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến PM và PN với đường tròn (O) (M, N là tiếp điểm). Đường thẳng đi qua điểm P cắt đường tròn (O) tại hai điểm E và F. Đường thẳng qua O song song với PM cắt PN tại Q. Gọi H là trung điểm của đoạn EF. Chứng minh rằng:

a. Tứ giác PMON nội tiếp đường tròn.

b. Các điểm P, N, O, H cùng nằm trên một đường tròn.

c. Tam giác PQO cân.

d. PM2 = PE.PF.

e. 
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Bài tập 96
Cho (ABC, các đường phân giác trong của góc B và C gặp nhau tại S. Các đường thẳng phân giác ngoài cảu góc B và C gặp nhau  tại E. Chứng minh rằng:


a) Tứ giác BSCE nội tiếp.


b) A; S; E thẳng hàng.

Cho nửa đường tròn đường kính AB cà một dây CD. Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với CD cắt AB tại I. Các tiếp tuyến tại A và B của nửa đường tròn cắt đường thẳng CD theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AMCI; BNCI nội tiếp.

b) (MNI vuông và (IMN đồng dạng với (CAB.

Bài tập 97
Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Dựng hai tiếp tuyến AM, AN (M, N là các tiếp điểm) và cát tuyến APQ. Gọi L là trung điểm của của PQ.

a. Chứng minh 5 điểm O; L; M; A; N nằm trên một đường tròn.

b. LA là tia phân giác của góc MLN.

c. Gọi I là giao điểm của MN và LA. Chứng minh MA2 = AI.AL.

d. Gọi K là giao điểm của ML với đường tròn (O). Chứng minh rằng: KN//AQ.

e. Chứng minh (KLN cân.

Bài tập 98

Cho nửa đường tròn đường kính AB, C là một điểm thuộc nửa đường tròn. Trên tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB, Trên AB lấy điểm E sao cho AE = AC, DE cắt BC tại H. AH cắt nửa đường tròn tại K. Chứng minh:

a) Góc DAH = góc BAH.

b) OK ( BC.

c) Tứ giác ACHE nội tiếp.

d) B; K; D tẳng hàng.

Bài tập 99

Cho hai đường tròn (O) và (O’) có bán kính R và R’ (R>R’) tiếp xúc ngoài tại C. Gọi AC, BC là hai đường kính đi qua C của đường tròn (O) và (O’). DE là dây cung của đường tròn (O) vuông góc với AB tại trung điểm M của AB, CD cắt đường tròn (O’) tại F.

a/ Tứ giácAEBD là hình gì?

b/ B; E; F thẳng hàng.

c/ Tứ giácMDBF; MCFE nội tiếp.

d/ BD cắt (O’) tại G. Chứng minh DF, EG, AB đồng quy.

e/ Chứng minh 
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 và MF là tiếp tuyến của (O’).

Bài tập 100

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Tại B vẽ tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn (Bx cùng phía với nửa đường tròn bờ AB). Trên Bx lấy hai điểm C; D sao cho C nằm giữa B và D, các tia AC và AD lần lượt cắt nửa đường tròn tại E và F. Hai dây AE và BF cắt nhau tại M, hai tia AF và BE cắt nhau tại N. Chứng minh rằng:

a. MN//Bx.

b. Tứ giácMFNE nội tiếp.

c. Tứ giác CDFE nội tiếp.

Bài tập 101

Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là hai tiếp điểm). Trên cung nhỏ AB lấy điểm C. Vẽ CD(AB; CE (MA; CF (MB. Gọi I là giao điểm của AC và DF; K là giao điểm của BC và DF. Chứng minh rằng:

a. Tứ giác AECD; BFCD nội tiếp.

b. CD2 = CE.CF = DE.DF.

c. Tứ giác ICKD nội tiếp.

d. IK//AB.
BÀI TẬP TỔNG HỢP
(Có lời giải)
Bài 1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại 

H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M,N,P.

Chứng minh rằng:

5. Tứ giác CEHD, nội tiếp .

6. Bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn.

7. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.

8. H và M đối xứng nhau qua BC.

9. Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

Lời giải:  

Xét tứ giác CEHD ta có:

( CEH = 900 ( Vì BE là đường cao)

( CDH = 900 ( Vì AD là đường cao)

=> ( CEH + ( CDH = 1800
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Mà ( CEH  và ( CDH là hai góc đối của tứ giác CEHD , Do đó  CEHD là tứ giác nội tiếp 

Theo giả thiết: BE là đường cao => BE ( AC => (BEC = 900.

CF là đường cao => CF ( AB => (BFC = 900.

Như vậy E và F cùng nhìn BC dưới một góc 900 => E và F cùng nằm trên đường tròn  đường kính BC.

Vậy bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn.

Xét hai tam giác  AEH và ADC ta có: ( AEH = ( ADC = 900 ; Â là góc chung 

=> ( AEH ( (ADC => 
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 => AE.AC = AH.AD.

* Xét hai tam giác  BEC và ADC ta có: ( BEC = ( ADC = 900 ; (C là góc chung 

=> ( BEC ( (ADC => 
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 => AD.BC = BE.AC.

4. Ta có (C1 = (A1 ( vì cùng phụ với góc ABC)

(C2 = (A1 ( vì là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BM)

=> (C1 = ( C2 => CB là tia phân giác của góc HCM; lại có CB ( HM => ( CHM cân tại C 

=> CB cũng là đương trung trực của HM  vậy H và M đối xứng nhau qua BC.

5. Theo chứng minh trên bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn

 => (C1 = (E1 ( vì là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BF)

Cũng theo chứng minh trên CEHD là tứ giác nội tiếp 

(C1 = (E2 ( vì là hai góc nội tiếp cùng chắn cung HD)

(E1 = (E2 => EB là tia phân giác của góc FED.

Chứng minh tương tự ta cũng có FC là tia phân giác của góc DFE mà BE và CF cắt nhau tại H do đó H là tâm đường tròn  nội tiếp tam giác  DEF.

Bài 2. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), các đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là tâm đường tròn 

ngoại tiếp tam giác AHE.

6. Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp .

7. Bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.

8. Chứng minh ED = 
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BC.

9. Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn  (O).

10. Tính độ dài DE biết DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.

Lời giải:  

Xét tứ giác CEHD ta có:

( CEH = 900 ( Vì BE là đường cao)
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( CDH = 900 ( Vì AD là đường cao)

=> ( CEH + ( CDH = 1800
Mà ( CEH  và ( CDH là hai góc đối của tứ giác CEHD , Do đó  CEHD là tứ giác nội tiếp 

2. Theo giả thiết: 
BE là đường cao => BE ( AC => (BEA = 900.

AD là đường cao => AD ( BC => (BDA = 900.

Như vậy E và D cùng nhìn AB dưới một góc 900 => E và D cùng nằm trên đường tròn  đường kính AB.

Vậy bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.

3. Theo giả thiết tam giác  ABC cân tại A có AD là đường cao nên cũng là đường trung tuyến 

=> D là trung điểm của BC.   Theo trên  ta có (BEC = 900 .

Vậy tam giác  BEC vuông tại E có ED là trung tuyến => DE = 
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BC.

Vì O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE nên O là trung điểm của AH => OA = OE => tam giác  AOE cân tại O => (E1 = (A1 (1).

Theo trên DE = 
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BC => tam giác  DBE cân tại D => (E3 = (B1 (2)

Mà (B1 = (A1 ( vì cùng phụ với góc ACB) => (E1 = (E3 => (E1 + (E2 = (E2 + (E3 

Mà (E1 + (E2 = (BEA = 900 => (E2 + (E3 = 900 = (OED => DE ( OE tại E.

Vậy DE là tiếp tuyến của đường tròn  (O) tại E.

5. Theo giả thiết AH = 6 Cm => OH = OE = 3 cm.; DH = 2 Cm => OD = 5 cm. áp dụng định lí Pitago cho tam giác  OED  vuông tại E ta có ED2 = OD2 – OE2 ( ED2 = 52 – 32  ( ED = 4cm

Bài 3  Cho  nửa đường tròn  đường kính AB = 2R. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn  kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax , By lần lượt ở C và D. Các đường thẳng AD và BC cắt nhau tại N.

1. Chứng minh AC + BD = CD.

2. Chứng minh (COD = 900.

3. Chứng minh AC. BD = 
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4. Chứng minh   OC // BM

5. Chứng minh AB  là tiếp tuyến của đường tròn  đường kính CD.

6. Chứng minh MN ( AB.

7. Xác định vị trí của M để chu vi tứ giác ACDB đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải:  
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Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: CA = CM; DB = DM => AC + BD = CM + DM.

Mà CM + DM = CD => AC + BD = CD

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: OC là tia phân giác của góc AOM; OD là tia phân giác của góc BOM, mà (AOM và (BOM là hai góc kề bù => (COD = 900.

Theo trên (COD = 900 nên tam giác  COD vuông tại O có OM ( CD ( OM là tiếp tuyến ).

áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có OM2 = CM. DM,  

Mà OM = R; CA = CM; DB = DM => AC. BD =R2 => AC. BD = 
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Theo trên (COD = 900 nên OC ( OD .(1)

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: DB = DM; lại có OM = OB =R => OD là trung trực của BM => BM ( OD .(2). Từ (1) Và (2) => OC // BM ( Vì cùng vuông góc với OD).

Gọi I là trung điểm của CD ta có I là tâm đường tròn  ngoại tiếp tam giác  COD đường kính CD có IO là bán kính.

Theo tính chất tiếp tuyến ta có AC ( AB; BD ( AB => AC // BD => tứ giác ACDB là hình thang. Lại có I là trung điểm của CD; O là trung điểm của AB => IO là đường trung bình của hình thang ACDB 

=> IO // AC , mà AC ( AB => IO ( AB tại O => AB là tiếp tuyến tại O của đường tròn  đường kính CD 

6. Theo trên AC // BD => 
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, mà CA = CM; DB = DM nên suy ra 
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=> MN // BD mà BD ( AB => MN ( AB.

7. ( HD): Ta có chu vi tứ giác ACDB = AB + AC + CD + BD mà AC + BD = CD nên suy ra chu vi tứ giác ACDB = AB + 2CD mà AB không đổi nên chu vi tứ giác ACDB nhỏ nhất khi CD nhỏ nhất , mà CD nhỏ nhất khi CD là khoảng cách giữ Ax và By tức là CD vuông góc với Ax và By. Khi đó CD // AB => M phải là trung điểm của cung AB.

Bài 4  Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I là tâm đường tròn  nội tiếp, K là tâm đường tròn  bàng tiếp góc 

A , O là trung điểm của IK.

3. Chứng minh B, C, I, K cùng nằm trên một đường tròn.

4. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn  (O).

5. Tính bán kính đường tròn  (O) Biết AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm.

Lời giải:  (HD)

1.  Vì I là tâm đường tròn  nội tiếp, K là tâm đường tròn  bàng tiếp góc A nên BI và BK là hai tia phân giác của hai góc kề bù đỉnh B 

Do đó BI ( BK hay(IBK = 900 . 

Tương tự ta cũng có (ICK = 900 như vậy B và C cùng nằm trên đường tròn  đường kính IK do đó B, C, I, K cùng nằm trên một đường tròn.

Ta có (C1 = (C2 (1) ( vì CI là phân giác của góc ACH.

(C2 + (I1 = 900 (2) ( vì (IHC = 900 ).
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(I1 = ( ICO (3) ( vì tam giác  OIC cân tại O) 

Từ (1), (2) , (3) => (C1 + (ICO = 900 hay AC ( OC. Vậy AC là tiếp tuyến của đường tròn  (O).

Từ giả thiết  AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm => CH = 12 cm.

AH2 = AC2 – HC2 => AH = 
[image: image80.wmf]2

2

12

20

-

 = 16 ( cm)

CH2 = AH.OH => OH = 
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Bài 5 Cho đường tròn  (O; R), từ một điểm A trên (O) kẻ tiếp tuyến d với (O). Trên đường thẳng d lấy điểm M bất kì ( M khác A) kẻ cát tuyến MNP và gọi K là trung điểm của NP, kẻ tiếp tuyến MB (B là tiếp điểm). Kẻ AC ( MB, BD ( MA,  gọi H là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của OM và AB.

7. Chứng minh tứ giác AMBO nội tiếp.

8. Chứng minh năm điểm O, K, A, M, B cùng nằm trên một đường tròn .

9. Chứng minh   OI.OM = R2; OI. IM = IA2.

10. Chứng minh OAHB là hình thoi.

11. Chứng minh ba điểm O, H, M thẳng hàng.

12. Tìm quỹ tích của điểm H khi M di chuyển trên đường thẳng d

Lời giải:

(HS tự làm).

Vì K là trung điểm NP nên OK ( NP ( quan hệ đường kính 
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Và dây cung) => (OKM = 900. Theo tính chất tiếp tuyến ta có  (OAM = 900; (OBM = 900. như vậy K, A, B cùng nhìn OM dưới một góc  900 nên cùng nằm trên đường tròn  đường kính OM. 

Vậy năm điểm O, K, A, M, B cùng nằm trên một đường tròn. 

3.  Ta có MA = MB ( t/c hai tiếp tuyến cắt nhau); OA = OB = R 

=> OM là trung trực của AB => OM ( AB tại I .

Theo tính chất tiếp tuyến ta có  (OAM = 900 nên tam giác  OAM vuông tại A có AI là đường cao.

áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao => OI.OM = OA2 hay OI.OM = R2; và OI. IM = IA2.

4. Ta có OB ( MB (tính chất tiếp tuyến) ; AC ( MB (gt) => OB // AC hay OB // AH.


OA ( MA (tính chất tiếp tuyến) ; BD ( MA (gt) => OA // BD hay OA // BH.

=> Tứ giác OAHB là hình bình hành; lại có OA = OB (=R) => OAHB là hình thoi.

5. Theo trên OAHB là hình thoi. => OH ( AB; cũng theo trên OM ( AB => O, H, M thẳng hàng( Vì qua O chỉ có một đường thẳng  vuông góc với AB).

6. (HD) Theo trên OAHB là hình thoi. => AH = AO = R. Vậy khi M di động trên d thì H cũng di động nhưng luôn cách A cố định một khoảng bằng R. Do đó quỹ tích của điểm H khi M di chuyển trên đường thẳng d là nửa đường tròn  tâm A bán kính AH = R

Bài 6  Cho tam giác  ABC vuông ở A, đường cao AH. Vẽ đường tròn  tâm A bán kính AH. Gọi HD là  đường kính của đường tròn  (A; AH). Tiếp tuyến của đường tròn  tại D cắt CA ở E.

1. Chứng minh tam giác  BEC cân.

2. Gọi I là hình chiếu của A trên BE, Chứng minh rằng AI = AH.

3. Chứng minh rằng BE là tiếp tuyến  của đường tròn  (A; AH).

4. Chứng minh BE = BH + DE.

Lời giải:  (HD)

( AHC = (ADE (g.c.g) => ED = HC (1) và AE = AC (2).

Vì AB (CE (gt), do đó AB vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến của (BEC => BEC là tam giác  cân.  => (B1 = (B2 
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2. Hai tam giác  vuông ABI và ABH có cạnh huyền AB chung, (B1 = (B2 => ( AHB = (AIB 

=> AI = AH.

3. AI = AH và BE ( AI tại I => BE là tiếp tuyến của (A; AH) tại I.

4. DE = IE và BI = BH => BE = BI+IE = BH + ED

Bài 7  Cho đường tròn  (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax và lấy trên tiếp tuyến đó một điểm P sao 

cho AP > R, từ P kẻ tiếp tuyến tiếp xúc với (O) tại M.

1. Chứng minh rằng tứ giác APMO nội tiếp được một đường tròn.

2. Chứng minh BM // OP.

3. Đường thẳng vuông góc với AB ở O cắt tia BM tại N. Chứng minh tứ giác OBNP là hình bình hành.

4. Biết AN cắt OP tại K, PM cắt ON tại I; PN và OM kéo dài cắt nhau tại J. Chứng minh I, J, K thẳng hàng.

Lời giải:  

(HS tự làm).

Ta có é ABM nội tiếp chắn  cung AM;  é AOM là góc ở tâm

chắn cung AM  => é ABM = 
[image: image85.wmf]2
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(1) OP là tia phân giác é AOM ( t/c hai tiếp tuyến cắt nhau ) =>  é AOP = 
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  (2)  

Từ  (1) và (2) =>  é ABM = é AOP (3)  


[image: image87.emf] 

X  

(  (  

2  

1  

1   1  

K  

I  

J  

M  

N  

P  

A  

B  

O  



Mà é ABM và é AOP  là hai góc đồng vị nên suy ra  BM // OP. (4)

Xét hai tam giác AOP và OBN ta có : éPAO=900 (vì PA là tiếp tuyến ); éNOB = 900 (gt NO(AB).

=> éPAO = éNOB = 900; OA = OB = R; éAOP = éOBN  (theo (3)) => (AOP = (OBN => OP = BN (5)

Từ  (4) và (5) => OBNP là hình bình hành ( vì có hai cạnh đối song song và bằng nhau).

Tứ giác OBNP là hình bình hành => PN // OB hay PJ // AB, mà ON ( AB => ON ( PJ 

Ta  cũng có PM ( OJ ( PM là tiếp tuyến ), mà ON và PM cắt nhau tại I nên I là trực tâm tam giác  POJ. (6)

Dễ thấy tứ giác AONP là hình chữ nhật vì có éPAO = éAON = éONP = 900 => K là trung điểm của PO  ( t/c đường chéo hình chữ nhật). (6)

AONP là hình chữ nhật => éAPO = é NOP ( so le) (7)

Theo t/c hai tiếp tuyến cắt nhau Ta có PO là tia phân giác éAPM => éAPO = éMPO (8).

Từ  (7) và (8) => (IPO cân tại I có IK là trung tuyến đông thời là đường cao => IK ( PO. (9)

Từ  (6) và (9) => I, J, K thẳng hàng.

Bài 8  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB  và  điểm M bất kì trên nửa đường tròn ( M khác A,B). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax. Tia BM  cắt Ax tại I; tia phân giác của góc IAM cắt nửa đường tròn tại E; cắt tia BM tại F tia BE cắt Ax tại H, cắt AM tại K.

1) Chứng minh rằng: EFMK là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh rằng: AI2 = IM . IB.

3)  Chứng minh BAF là tam giác cân.

4) Chứng minh rằng : Tứ giác  AKFH là hình thoi.

5) Xác định vị trí  M để tứ giác AKFI nội tiếp được một đường tròn.

Lời giải:  

1. Ta có : éAMB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn ) 

=> éKMF = 900 (vì là hai góc kề bù).

éAEB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn ) 

=> éKEF = 900 (vì là hai góc kề bù).

=> éKMF + éKEF = 1800 . Mà éKMF và éKEF là hai góc đối của tứ giác EFMK do đó EFMK là tứ giác nội tiếp.
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Ta có éIAB = 900 ( vì AI là tiếp tuyến ) => (AIB vuông tại A có AM ( IB ( theo trên). 
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áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao => AI2 = IM . IB.

Theo giả thiết AE là tia phân giác góc IAM => éIAE = éMAE => AE  =  ME  (lí do ……)
=> éABE =éMBE ( hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau) => BE là tia phân giác góc ABF. (1)

Theo trên ta có éAEB = 900 => BE ( AF hay BE là đường cao của tam giác  ABF (2).

Từ  (1) và (2) => BAF là tam giác cân. tại B .

BAF là tam giác cân. tại B có BE là đường cao nên đồng thời là đương trung tuyến => E là trung điểm của AF. (3)

Từ BE ( AF => AF ( HK (4), theo trên AE là  tia phân giác góc IAM hay AE là  tia phân giác éHAK  (5) 

Từ  (4) và (5) => HAK là tam giác cân. tại A có AE là đường cao nên đồng thời là đương trung tuyến => E là trung điểm của HK. (6).

Từ  (3) , (4) và (6) => AKFH là hình thoi ( vì có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường).

(HD). Theo trên AKFH là hình thoi => HA // FH hay IA // FK =>  tứ giác AKFI là hình thang. 

Để tứ giác AKFI nội tiếp được một đường tròn  thì AKFI phải là hình thang cân. 

AKFI  là hình thang cân khi M là trung điểm của cung AB. 

Thật vậy: M là trung điểm của cung AB => éABM = éMAI = 450 (t/c góc nội tiếp ). (7)

Tam giác  ABI vuông tại A có éABI = 450 => éAIB = 450 .(8)

Từ  (7) và (8) => éIAK = éAIF = 450 => AKFI  là hình thang cân (hình thang có hai góc đáy bằng nhau).

Vậy khi M là trung điểm của cung AB thì tứ giác AKFI nội tiếp được một đường tròn.

Bài 9 Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến  Bx và lấy hai điểm C và D thuộc nửa đường tròn. Các tia AC và AD cắt Bx lần lượt ở E, F (F ở giữa B và E).

4. Chứng minh AC. AE không đổi.

5. Chứng minh  ( ABD = ( DFB.

6. Chứng minh rằng CEFD là tứ giác nội tiếp.

Lời giải:  

C thuộc nửa đường tròn  nên (ACB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn  ) => BC ( AE. 

(ABE = 900 ( Bx là tiếp tuyến ) => tam giác  ABE vuông tại B có BC là đường cao => AC. AE = AB2 (hệ thức giữa cạnh và đường cao ), mà AB là đường kính nên AB = 2R không đổi do đó AC. AE không đổi.

( ADB có (ADB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn  ).

=> (ABD + (BAD = 900 (vì tổng ba góc của một tam giác  bằng 1800)(1)

( ABF có (ABF = 900 ( BF là tiếp tuyến ).

=> (AFB + (BAF = 900 (vì tổng ba góc của một tam giác  bằng 1800) (2)

Từ  (1) và (2) => (ABD = (DFB ( cùng phụ với (BAD)
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Tứ giác ACDB nội tiếp (O) => (ABD + (ACD = 1800 .

(ECD + (ACD = 1800 ( Vì là hai góc kề bù) => (ECD = (ABD ( cùng bù với (ACD).

Theo trên (ABD = (DFB => (ECD = (DFB. Mà (EFD + (DFB = 1800 ( Vì là hai góc kề bù) nên suy ra  (ECD + (EFD = 1800, mặt khác (ECD và (EFD là hai góc đối của tứ giác CDFE do đó tứ giác CEFD là tứ giác nội tiếp.

Bài 10  Cho  đường tròn tâm O đường kính AB  và  điểm M bất kì trên nửa đường tròn sao cho AM < MB. Gọi M’ là điểm đối xứng của M qua AB và S là giao điểm của hai tia BM, M’A. Gọi P là chân đương 

vuông góc từ S đến AB.

1. Chứng minh bốn điểm A, M, S, P cùng nằm trên một đường tròn

2. Gọi S’ là giao điểm của MA và SP. Chứng minh rằng tam giác  PS’M cân.

3. Chứng minh PM là tiếp tuyến của đường tròn  .

Lời giải: 
1. Ta có SP ( AB (gt) => (SPA = 900 ; (AMB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn  ) => (AMS = 900 . Như vậy P và M cùng nhìn AS dưới một góc bằng  900 nên cùng nằm trên đường tròn  đường kính AS.

 Vậy bốn điểm A, M, S, P cùng nằm trên một đường tròn. 

2. Vì M’đối xứng M qua AB mà M nằm trên đường tròn  nên M’ cũng nằm trên đường tròn  => hai cung AM và AM’ có số đo bằng nhau 
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=> (AMM’ = (AM’M ( Hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau) (1)

Cũng vì M’đối xứng M qua AB nên MM’ ( AB tại H => MM’// SS’ ( cùng vuông góc với AB)

=> (AMM’ = (AS’S; (AM’M = (ASS’ (vì so le trong) (2).
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=> Từ (1) và (2) => (AS’S = (ASS’. 

Theo trên bốn điểm A, M, S, P cùng nằm trên một đường tròn => (ASP=(AMP (nội tiếp cùng chắn  AP  )

=> (AS’P = (AMP => tam giác  PMS’ cân tại P.

3.  Tam giác  SPB vuông tại P; tam giác  SMS’ vuông tại M => (B1 = (S’1 (cùng phụ với (S). (3)

Tam giác  PMS’ cân tại P => (S’1 = (M1 (4)

Tam giác  OBM cân tại O ( vì có OM = OB =R) => (B1 = (M3 (5).

Từ (3), (4) và (5) => (M1 = (M3 => (M1 + (M2 = (M3 + (M2 mà (M3 + (M2 = (AMB = 900 nên suy ra (M1 + (M2 = (PMO = 900 => PM ( OM tại M => PM là tiếp tuyến của đường tròn  tại M

Bài 11.  Cho tam giác  ABC (AB = AC). Cạnh AB, BC, CA tiếp xúc với  đường tròn  (O)  tại các điểm D, E, F . BF cắt (O) tại I , DI cắt BC tại M. Chứng minh :

1. Tam giác  DEF có ba góc nhọn.

2. DF // BC.           3.  Tứ giác BDFC nội tiếp.            4.    
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Lời giải:  

       1. (HD) Theo t/c hai tiếp tuyến cắt nhau ta có AD = AF => tam giác  ADF cân tại A => (ADF = (AFD < 900 => sđ cung DF < 1800 => (DEF < 900 ( vì góc DEF nội tiếp chắn cung DE). 

 Chứng minh tương tự ta có (DFE < 900; (EDF < 900. Như vậy tam giác  DEF có ba góc nhọn.

        2. Ta có AB = AC (gt); AD = AF (theo trên) => 
[image: image92.wmf]ADAF
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=

 => DF // BC.

       3. DF // BC => BDFC là hình thang lại có ( B = (C (vì tam giác ABC cân) 

=> BDFC là hình thang cân do đó BDFC nội tiếp được một đường tròn  .
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       4. Xét hai tam giác  BDM và CBF Ta có ( DBM = (BCF ( hai góc đáy của tam giác  cân).

(BDM = (BFD (nội tiếp cùng chắn cung DI); ( CBF = (BFD (vì so le) => (BDM = (CBF .

=> (BDM ((CBF => 
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Bài 12  Cho đường tròn  (O) bán kính R có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M (M khác O). CM cắt (O) tại N. Đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến 

tại N của đường tròn  ở P. Chứng minh :

1. Tứ giác OMNP nội tiếp.

2. Tứ giác CMPO là hình bình hành.

3. CM. CN không phụ thuộc vào vị trí của điểm M.

4. Khi M di chuyển trên đoạn thẳng AB thì P chạy trên đoạn thẳng cố định nào.

Lời giải:  

1. Ta có (OMP = 900 ( vì PM ( AB ); (ONP = 900 (vì NP là tiếp tuyến ).

Như vậy M và N cùng nhìn OP dưới một góc bằng 900 => M và N cùng nằm trên đường tròn  đường kính OP => Tứ giác OMNP nội tiếp.

2. Tứ giác OMNP nội tiếp => (OPM = ( ONM (nội tiếp chắn cung OM) 

 Tam giác  ONC cân tại O vì có ON = OC = R => (ONC = (OCN 
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=>  (OPM = (OCM.

Xét hai tam giác  OMC và MOP ta có (MOC = (OMP = 900; (OPM = (OCM => (CMO = (POM lại có MO là cạnh chung => (OMC = (MOP => OC = MP. (1)

Theo giả thiết Ta có CD ( AB; PM ( AB => CO//PM (2).

Từ (1) và (2) => Tứ giác CMPO là hình bình hành.

3. Xét hai tam giác OMC và NDC ta có (MOC = 900 ( gt CD ( AB); (DNC = 900 (nội tiếp chắn nửa đường tròn ) => (MOC =(DNC = 900 lại có (C là góc chung => (OMC ((NDC 

=> 
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 => CM. CN = CO.CD mà CO = R; CD = 2R nên CO.CD = 2R2 không đổi => CM.CN =2R2 không đổi hay tích CM. CN không phụ thuộc vào vị trí của điểm M.

4. ( HD) Dễ thấy (OMC = (DPO (c.g.c) => (ODP = 900 => P chạy trên đường thẳng  cố định vuông góc với CD tại D. 

Vì M chỉ chạy trên đoạn thẳng AB nên P chỉ chạy trên doạn thẳng A’ B’ song song và bằng AB.

Bài 13 Cho tam giác  ABC vuông ở A (AB > AC), đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điển A , Vẽ nửa đường tròn  đường kính BH cắt AB tại E, Nửa đường tròn  đường kính HC cắt AC tại F.

1. Chứng minh AFHE là hình chữ nhật.

2. BEFC là tứ giác nội tiếp.

3. AE. AB = AF. AC.

4. Chứng minh EF là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn  .

Lời giải: 

 
1. Ta có : éBEH = 900 ( nội tiếp chắn nửc đường tròn ) 

=> éAEH = 900 (vì là hai góc kề bù). (1)

éCFH = 900 ( nội tiếp chắn nửc đường tròn ) 

=> éAFH = 900 (vì là hai góc kề bù).(2)

éEAF = 900 ( Vì tam giác  ABC vuông tại A) (3)
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Từ (1), (2), (3) => tứ giác AFHE là hình chữ nhật ( vì có ba góc vuông).

2.  Tứ giác AFHE là hình chữ nhật nên nội tiếp được một đường tròn =>éF1=éH1 (nội tiếp chắn cung AE) . Theo giả thiết AH (BC nên AH là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn  (O1) và (O2)       => éB1 = éH1 (hai góc nội tiếp cùng chắn cung HE) => éB1= éF1 => éEBC+éEFC = éAFE + éEFC mà éAFE + éEFC = 1800 (vì là hai góc kề bù) => éEBC+éEFC = 1800  mặt khác éEBC và éEFC là hai góc đối của tứ giác BEFC do đó BEFC là tứ giác nội tiếp.

3. Xét hai tam giác  AEF và ACB ta có  éA = 900 là góc chung; éAFE = éABC ( theo Chứng minh trên)   => (AEF ((ACB => 
[image: image98.wmf]AEAF

ACAB

=

 => AE. AB = AF. AC.

* HD cách 2: 
Tam giác  AHB vuông tại H có HE ( AB => AH2 = AE.AB (*)



Tam giác  AHC vuông tại H có HF ( AC => AH2 = AF.AC (**) 

Từ (*) và (**) => AE. AB = AF. AC

4. Tứ giác AFHE là hình chữ nhật => IE = EH => (IEH cân tại I => éE1 = éH1 .

(O1EH cân tại O1 (vì có O1E vàO1H cùng là bán kính) => éE2 = éH2.

=> éE1 + éE2 = éH1 + éH2 mà éH1 + éH2 = éAHB = 900 => éE1 + éE2 = éO1EF = 900 => O1E (EF .

 Chứng minh tương tự ta cũng có O2F ( EF. Vậy EF là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn  .

Bài 14  Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = 10 Cm, CB = 40 Cm. Vẽ về một phía của AB các nửa đường tròn  có đường kính theo thứ tự là AB, AC, CB và có tâm theo thứ tự là O, I, K.

Đường vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn  (O) tại E. Gọi M. N theo thứ tự là giao điểm của EA, 

EB với các nửa đường tròn  (I), (K).

1. Chứng minh EC = MN.

2. Chứng minh MN là tiếp tuyến chung của các nửa đường tròn  (I), (K).

3. Tính MN.

4. Tính diện tích hình được giới hạn bởi ba nửa đường tròn

Lời giải:  

    1. Ta có: éBNC= 900( nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm K)
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     => éENC = 900 (vì là hai góc kề bù). (1)

          éAMC = 900 ( nội tiếp chắn nửc đường tròn tâm I) => éEMC = 900 (vì là hai góc kề bù).(2)

          éAEB = 900 (nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O) hay éMEN = 900 (3)

Từ (1), (2), (3) => tứ giác CMEN là hình chữ nhật  => EC = MN (tính chất đường chéo hình chữ nhật  )

      
2. Theo giả thiết EC (AB tại C nên EC là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn  (I) và (K)       

=> éB1 = éC1 (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CN). Tứ giác CMEN là hình chữ nhật nên => éC1= éN3 => éB1 = éN3.(4) Lại có KB = KN (cùng là  bán kính) => tam giác  KBN cân tại K => éB1 = éN1 (5) 

Từ (4) và (5) => éN1 = éN3 mà éN1 + éN2 = (CNB = 900 => éN3 + éN2 = (MNK = 900 hay MN ( KN tại N => MN là tiếp tuyến của (K) tại N.

Chứng minh tương tự ta cũng có MN là tiếp tuyến của (I) tại M, 

Vậy MN là tiếp tuyến chung của các nửa đường tròn  (I), (K).

3. Ta có éAEB = 900 (nội tiếp chắn nửc đường tròn tâm O) => (AEB vuông tại A có EC ( AB (gt)  

=> EC2 = AC. BC ( EC2 = 10.40 = 400 => EC = 20 cm. Theo trên EC = MN => MN = 20 cm.

4.  Theo giả thiết AC = 10 Cm, CB = 40 Cm => AB = 50cm => OA = 25 cm

Ta có S(o) = 
[image: image100.wmf]p

.OA2 = 
[image: image101.wmf]p

252 = 625
[image: image102.wmf]p

; S(I) = 
[image: image103.wmf]p

. IA2 = 
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.52 = 25
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; S(k) = 
[image: image106.wmf]p

.KB2 = 
[image: image107.wmf]p

. 202 = 400
[image: image108.wmf]p

.

Ta có diện tích phần hình được giới hạn bởi ba nửa đường tròn là  S = 
[image: image109.wmf]1

2

 ( S(o) - S(I) - S(k))

S = 
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2

( 625
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- 25
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- 400
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) = 
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.200 
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 = 100
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Bài 15  Cho tam giác  ABC vuông ở A. Trên cạnh AC lấy điểm M, dựng đường tròn  (O) có đường kính MC. đường thẳng  BM cắt đường tròn  (O) tại D. đường thẳng  AD cắt đường tròn  (O) tại S.

1. Chứng minh ABCD là tứ giác nội tiếp .

2. Chứng minh CA là tia phân giác của góc SCB.

3. Gọi E là giao điểm của BC với đường tròn  (O). Chứng minh rằng các đường thẳng  BA, EM, CD đồng quy.

4. Chứng minh DM là tia phân giác của góc ADE.

5. Chứng minh điểm M là tâm đường tròn  nội tiếp tam giác  ADE.

Lời giải:  
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a. Ta có éCAB = 900 ( vì tam giác  ABC vuông tại A); éMDC = 900 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) => (CDB = 900 như vậy D và A cùng nhìn BC dưới một góc bằng 900 nên A và D cùng nằm trên đường tròn  đường kính BC => ABCD là tứ giác nội tiếp.

b. ABCD là tứ giác nội tiếp => (D1= (C3( nội tiếp cùng chắn cung AB). 

(D1= (C3 => 
[image: image120.wmf]¼
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=> (C2 = (C3 (hai góc nội tiếp đường tròn  (O) chắn hai cung bằng nhau) 

=> CA là tia phân giác của góc SCB.

3. Xét (CMB Ta có BA(CM; CD ( BM; ME ( BC như vậy BA, EM, CD là ba đường cao của tam giác  CMB nên BA, EM, CD đồng quy.

4. Theo trên Ta có 
[image: image121.wmf]¼
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=> (D1= (D2 => DM là tia phân giác của góc ADE.(1)

5. Ta có (MEC = 900 (nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)) => (MEB = 900. 

Tứ giác AMEB có (MAB = 900 ; (MEB = 900 => (MAB + (MEB = 1800 mà đây là hai góc đối nên tứ giác AMEB nội tiếp một đường tròn  => (A2 = (B2 .

Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp => (A1= (B2( nội tiếp cùng chắn cung CD) 

=> (A1= (A2 => AM là tia phân giác của góc DAE (2)

Từ (1) và (2) Ta có M là tâm đường tròn  nội tiếp tam giác  ADE

TH2 (Hình b)
 Bài 2 : (ABC = (CME (cùng phụ (ACB); (ABC = (CDS (cùng bù (ADC) => (CME = (CDS 

=> 
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=> (SCM = (ECM => CA là tia phân giác của góc SCB.

Bài 16  Cho tam giác  ABC vuông ở A.và một điểm D nằm giữa A và B. Đường tròn  đường kính BD cắt BC tại E. Các đường thẳng  CD, AE lần lượt cắt đường tròn  tại F, G.

Chứng minh :

1. Tam giác  ABC đồng dạng với tam giác  EBD.

2. Tứ giác ADEC và AFBC nội tiếp .

3. AC // FG.

4. Các đường thẳng  AC, DE, FB đồng quy.

Lời giải:  

1. Xét hai tam giác  ABC và EDB Ta có (BAC = 900 ( vì tam giác  ABC vuông tại A); (DEB = 900 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) 

=> (DEB = (BAC = 900 ; lại có (ABC là góc chung => (DEB ( ( CAB .

2.  Theo trên (DEB = 900 => (DEC = 900 (vì hai góc kề bù); (BAC = 900 ( vì (ABC vuông tại A) hay (DAC = 900 => (DEC + (DAC = 1800 mà đây là hai góc đối nên ADEC là tứ giác nội tiếp .
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      *  (BAC = 900 ( vì tam giác  ABC vuông tại A); (DFB = 900 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) hay (BFC = 900  như vậy F và A cùng nhìn BC dưới một góc bằng 900 nên A và F cùng nằm trên đường tròn  đường kính BC => AFBC là tứ giác nội tiếp.

3. Theo trên ADEC là tứ giác nội tiếp => (E1 = (C1 lại có (E1 = (F1 => (F1 = (C1 mà đây là hai góc so le trong nên suy ra AC // FG.

4. (HD) Dễ thấy CA, DE, BF là ba đường cao của tam giác  DBC nên CA, DE, BF đồng quy tại S.

Bài 17. Cho tam giác đều ABC có đường cao là AH. Trên cạnh BC lấy điểm M bất kì ( M không trùng B. C, H ) ; từ M kẻ MP, MQ vuông góc với các cạnh AB. AC.

1. Chứng minh APMQ là tứ giác nội tiếp và hãy xác định tâm O của đường tròn  ngoại tiếp tứ giác đó.

2. Chứng minh rằng MP + MQ = AH.

3. Chứng minh OH ( PQ.

Lời giải:  

1. Ta có MP ( AB (gt) => (APM = 900; MQ ( AC (gt) 

=> (AQM = 900 như vậy P và Q cùng nhìn BC dưới một góc bằng 900 nên P và Q cùng nằm trên đường tròn  đường kính AM => APMQ là tứ giác nội tiếp.

* Vì AM là đường kính của đường tròn  ngoại tiếp tứ giác APMQ tâm O của đường tròn  ngoại tiếp tứ giác APMQ là trung điểm của AM.

2. Tam giác  ABC có AH là đường cao => SABC = 
[image: image124.wmf]1

2

BC.AH.

Tam giác  ABM có MP là đường cao => SABM = 
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AB.MP

Tam giác  ACM có MQ là đường cao => SACM = 
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 Ta có SABM + SACM = SABC => 
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AB.MP + 
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AC.MQ = 
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2

BC.AH => AB.MP + AC.MQ = BC.AH 

Mà AB = BC = CA (vì  tam giác  ABC đều) => MP + MQ = AH.

3. Tam giác  ABC có AH là đường cao nên cũng là đường phân giác => (HAP = (HAQ => 
[image: image131.wmf]»
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 ( tính chất góc nội tiếp ) => (HOP = (HOQ (t/c góc ở tâm) => OH là tia phân giác góc POQ. Mà tam giác  POQ cân tại O ( vì OP và OQ cùng là bán kính) nên suy ra OH cũng là đường cao => OH ( PQ

Bài 18  Cho đường tròn  (O) đường kính AB. Trên đoạn thẳng OB lấy điểm H bất kì ( H không trùng O, B)  ; trên đường thẳng  vuông góc với OB tại H, lấy một điểm M ở ngoài đường tròn  ; MA và MB thứ tự cắt đường tròn  (O) tại C và D. Gọi I là giao điểm của AD và BC.

1. Chứng minh MCID là tứ giác nội tiếp .

2. Chứng minh các đường thẳng  AD, BC, MH đồng quy tại I.

3. Gọi K là tâm đường tròn  ngoại tiếp tứ giác MCID, Chứng minh KCOH là tứ giác nội tiếp .

 Lời giải:  

1. Ta có : éACB = 900 ( nội tiếp chắn nửc đường tròn ) 

=> éMCI = 900 (vì là hai góc kề bù). 

éADB = 900 ( nội tiếp chắn nửc đường tròn ) 

=> éMDI = 900 (vì là hai góc kề bù).

=> éMCI + éMDI = 1800 mà đây là hai góc đối của tứ giác MCID nên MCID là tứ giác nội tiếp.

2. Theo trên Ta có BC ( MA; AD ( MB nên BC và AD là hai đường cao của tam giác  MAB mà BC và AD cắt nhau tại I nên I là trực tâm của tam giác  MAB. Theo giả thiết thì MH ( AB nên MH cũng là đường cao của tam giác  MAB => AD, BC, MH đồng quy tại I.

3.  (OAC cân tại O ( vì OA và OC là bán kính) => (A1 = (C4 

(KCM cân tại K ( vì KC và KM là bán kính) => (M1 = (C1 .


[image: image132.emf] 

_  

_  

4   3  

2  

1  

I 

O   H  

K  

D  

C  

M  

A  

B  

1  

   1  

 



Mà (A1 + (M1 = 900 ( do tam giác  AHM vuông tại H) => (C1 + (C4 = 900 => (C3 + (C2 = 900 ( vì góc ACM là góc bẹt) hay (OCK = 900 .

Xét tứ giác KCOH Ta có (OHK = 900; (OCK = 900 => (OHK + (OCK = 1800 mà (OHK và (OCK  là hai góc đối  nên KCOH là tứ giác nội tiếp.

Bài 19.  Cho đường tròn  (O) đường kính AC. Trên bán kính OC lấy điểm B tuỳ ý (B khác O, C ). Gọi M là trung điểm của đoạn AB. Qua M kẻ dây cung DE vuông góc với AB. Nối CD, Kẻ BI vuông góc với CD.

6. Chứng minh tứ giác BMDI nội tiếp .

7. Chứng minh tứ giác ADBE là hình thoi.

8. Chứng minh BI // AD.

9. Chứng minh I, B, E thẳng hàng.

10. Chứng minh MI là tiếp tuyến của (O’).

Lời giải:  

      1. éBIC = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn ) => éBID = 900 (vì là hai góc kề bù);  DE ( AB tại M => éBMD = 900 

=> éBID + éBMD = 1800 mà đây là hai góc đối của tứ giác MBID nên MBID là tứ giác nội tiếp.

     2. Theo giả thiết M là trung điểm của AB; DE ( AB tại M nên M cũng là trung điểm của DE (quan hệ đường kính và dây cung) 
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=> Tứ giác ADBE là hình thoi vì có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường .

     3. éADC = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn ) => AD ( DC; theo trên BI ( DC => BI // AD. (1)

     4. Theo giả thiết ADBE là hình thoi => EB // AD (2).

Từ (1) và (2) => I, B, E thẳng hàng (vì qua B chỉ có một đường thẳng song song với AD mà thôi.) 

     5. I, B, E thẳng hàng nên tam giác  IDE vuông tại I => IM là trung tuyến ( vì M là trung điểm của DE) =>MI = ME => (MIE cân tại M => (I1 = (E1 ; (O’IC cân tại O’ ( vì O’C và O’I cùng là bán kính )        => (I3 = (C1 mà (C1 = (E1 ( Cùng phụ với góc EDC ) => (I1 = (I3 => (I1 + (I2 = (I3 + (I2 .     Mà (I3 + (I2 = (BIC = 900 => (I1 + (I2 = 900 = (MIO’ hay MI  ( O’I tại I => MI là tiếp tuyến của (O’).

Bài 20.  Cho đường tròn  (O; R) và (O’; R’) có R > R’ tiếp xúc ngoài nhau tại C. Gọi AC và BC là hai đường kính đi qua điểm C của (O) và (O’). DE là dây cung của (O) vuông góc với AB tại trung điểm M của AB. Gọi giao điểm thứ hai của DC với (O’) là F, BD cắt (O’) tại G. Chứng minh rằng:

1. Tứ giác MDGC nội tiếp .

2. Bốn điểm M, D, B, F cùng nằm trên một đường tròn  

3. Tứ giác ADBE là hình thoi.

4. B, E, F thẳng hàng

5. DF, EG, AB đồng quy.

6. MF = 1/2 DE.

7. MF là tiếp tuyến của (O’).

Lời giải:  

1. éBGC = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn ) 

=> éCGD = 900 (vì là hai góc kề bù)  
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 Theo giả thiết DE ( AB tại M => éCMD = 900 

=> éCGD + éCMD = 1800 mà đây là hai góc đối của tứ giác MCGD nên MCGD là tứ giác nội tiếp

2.  éBFC = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn ) => éBFD = 900; éBMD = 900 (vì DE ( AB tại M)  như vậy F và M cùng nhìn BD dưới một góc bằng 900 nên F và M cùng nằm trên đường tròn  đường kính BD  => M, D, B, F cùng nằm trên một đường tròn .

3. Theo giả thiết M là trung điểm của AB; DE ( AB tại M nên M cũng là trung điểm của DE (quan hệ đường kính và dây cung) 

=> Tứ giác ADBE là hình thoi vì có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường .


4. éADC = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn ) => AD ( DF ; theo trên tứ giác ADBE là hình tho => BE // AD mà AD ( DF nên suy ra BE ( DF .

Theo trên éBFC = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn ) => BF ( DF mà qua B chỉ có một đường thẳng  vuông góc với DF do đo B, E, F thẳng hàng.


5. Theo trên DF ( BE; BM ( DE mà DF và BM cắt nhau tại C nên C là trực tâm của tam giác  BDE => EC cũng là đường cao => EC(BD; theo trên CG(BD => E,C,G thẳng hàng. Vậy DF, EG, AB đồng quy


6. Theo trên DF ( BE => (DEF vuông tại F có FM là trung tuyến (vì M là trung điểm của DE) suy ra MF = 1/2 DE ( vì trong tam giác  vuông trung tuyến thuộc cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền).


7. (HD) theo trên MF = 1/2 DE => MD = MF => (MDF cân tại M => (D1 = (F1 

(O’BF cân tại O’ ( vì O’B và O’F cùng là bán kính ) => (F3 = (B1 mà (B1 = (D1 (Cùng phụ với (DEB ) => (F1 = (F3 => (F1 + (F2 = (F3 + (F2 . Mà (F3 + (F2 = (BFC = 900 => (F1 + (F2 = 900 = (MFO’ hay MF  ( O’F tại F => MF là tiếp tuyến của (O’).

Bài 21.  Cho đường tròn  (O) đường kính AB. Gọi I là trung điểm của OA . Vẽ đường tron tâm I đi qua A,  trên (I) lấy P  bất kì, AP cắt (O) tại Q. 

1. Chứng minh rằng các đường tròn  (I) và (O) tiếp xúc  nhau tại A.

2. Chứng minh IP // OQ.

3. Chứng minh rằng AP = PQ.

4. Xác định vị trí của P để tam giác  AQB có diện tích lớn nhất.

Lời giải:  

1. Ta có OI = OA – IA mà OA và IA lần lượt là các bán kính của đường tròn  (O) và đường tròn  (I) . Vậy đường tròn  (O) và đường tròn  (I) tiếp xúc  nhau tại A .

2.  (OAQ cân tại O ( vì OA và OQ cùng là bán kính ) => (A1 = (Q1 

     (IAP cân tại I ( vì IA và IP cùng là bán kính )  => (A1 = (P1 

=> (P1 = (Q1 mà đây là hai góc đồng vị nên suy ra IP // OQ.
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3. (APO = 900 (nội tiếp chắn nửa đường tròn  ) => OP ( AQ => OP là đường cao của (OAQ mà (OAQ cân tại O nên OP là đường trung tuyến => AP = PQ.

4. (HD) Kẻ QH ( AB ta có SAQB = 
[image: image136.wmf]1

2

AB.QH. mà AB là đường kính không đổi nên SAQB lớn nhất khi QH lớn nhất. QH lớn nhất khi Q trùng với trung điểm của cung AB. Để Q trùng với trung điểm của cung AB thì P phải là trung điểm của cung AO.

Thật vậy P là trung điểm của cung AO => PI ( AO mà theo trên PI // QO => QO ( AB tại O => Q là trung điểm của cung AB và khi đó H trung với O; OQ lớn nhất nên QH lớn nhất.

Bài 22.  Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC. Qua B kẻ đường thẳng  vuông góc với DE, đường thẳng này cắt các đường thẳng DE và DC theo thứ tự ở H và K.

1. Chứng minh BHCD là tứ giác nội tiếp .

2. Tính góc CHK.

3. Chứng minh KC. KD = KH.KB

4. Khi E di chuyển trên cạnh BC thì H di chuyển trên đường nào?

Lời giải:  

1. Theo giả thiết ABCD là hình vuông nên (BCD = 900; BH ( DE tại H nên (BHD = 900 => như vậy H và C cùng nhìn BD dưới một góc bằng 900 nên H và C cùng nằm trên đường tròn  đường kính BD  => BHCD là tứ giác nội tiếp.

2. BHCD là tứ giác nội tiếp => (BDC + (BHC = 1800. (1)

(BHK là góc bẹt nên (KHC + (BHC = 1800 (2).
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Từ (1) và (2) => (CHK = (BDC mà (BDC = 450 (vì ABCD là hình vuông) => (CHK = 450 .

3. Xét (KHC và (KDB ta có (CHK = (BDC = 450 ; (K là góc chung 

=> (KHC ( (KDB => 
[image: image138.wmf]KCKH

KBKD

=

 => KC. KD = KH.KB. 

4. (HD) Ta luôn có (BHD = 900 và BD cố định nên khi E chuyển động trên cạnh BC cố định thì H chuyển động trên cung BC (E ( B thì H ( B; E ( C thì H ( C).

Bài 23.  Cho tam giác  ABC vuông ở A. Dựng ở miền ngoài tam giác  ABC các hình vuông ABHK, ACDE.

1. Chứng minh ba điểm H, A, D thẳng hàng.

2. Đường thẳng  HD cắt đường tròn  ngoại tiếp tam giác  ABC tại F, chứng minh FBC là tam giác  vuông cân.

3. Cho biết (ABC > 450 ; gọi M là giao điểm của BF và ED, Chứng minh 5 điểm b, k, e, m, c cùng nằm trên một đường tròn.

4. Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn  ngoại tiếp tam giác  ABC.

Lời giải:  

1. Theo giả thiết ABHK là hình vuông => (BAH = 450
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 Tứ giác AEDC là hình vuông => (CAD = 450; tam giác  ABC vuông ở A => (BAC = 900 

=> (BAH + (BAC + (CAD = 450 + 900 + 450 = 1800 => ba điểm H, A, D thẳng hàng.

2. Ta có (BFC = 900 (nội tiếp chắn nửa đường tròn  ) nên tam giác  BFC vuông tại F. (1).

(FBC = (FAC ( nội tiếp cùng chắn cung FC) mà theo trên (CAD = 450 hay (FAC = 450 (2).

Từ (1) và (2) suy ra (FBC là tam giác  vuông cân tại F.

3. Theo trên  (BFC = 900 => (CFM = 900 ( vì là hai góc kề bù); (CDM = 900 (t/c hình vuông).

=> (CFM + (CDM = 1800 mà đây là hai góc đối nên tứ giác CDMF nội tiếp một đường tròn  suy ra (CDF =  (CMF , mà (CDF =  450 (vì AEDC là hình vuông) => (CMF =  450 hay (CMB = 450. 

Ta cũng có (CEB =  450 (vì AEDC là hình vuông); (BKC =  450 (vì ABHK là hình vuông).

 Như vậy K, E, M cùng nhìn BC dưới một góc bằng 450  nên cùng nằm trên cung chứa góc 450  dựng trên BC => 5 điểm b, k, e, m, c cùng nằm trên một đường tròn.

4. (CBM có (B = 450 ; (M = 450 => (BCM =450 hay MC ( BC tại C => MC là tiếp tuyến của đường tròn  ngoại tiếp tam giác  ABC.

Bài 24.  Cho tam giác  nhọn ABC có (B = 450 . Vẽ đường tròn  đường kính AC có tâm O, đường tròn  này cắt BA và BC tại D và E.

1. Chứng minh AE = EB.

2. Gọi H là giao điểm của CD và AE, Chứng minh rằng đường trung trực của đoạn HE đi qua trung điểm I của BH.

3. Chứng minh OD là tiếp tuyến của đường tròn  ngoại tiếp tam giác  BDE.

Lời giải:  

1. (AEC = 900 (nội tiếp chắn nửa đường tròn  ) 

=> (AEB = 900 ( vì là hai góc kề bù); Theo giả thiết (ABE = 450 

=> (AEB là tam giác  vuông cân tại E => EA = EB.
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2. Gọi K là trung điểm của HE (1) ; I là trung điểm của HB => IK là đường trung bình của tam giác  HBE => IK // BE mà (AEC = 900 nên BE ( HE tại E => IK ( HE tại K (2).

Từ (1) và (2) => IK là trung trực của HE . Vậy trung trực của đoạn HE đi qua trung điểm I của BH.

3. theo trên I thuộc trung trực của HE => IE = IH mà I là trung điểm của BH => IE = IB.

 ( ADC = 900 (nội tiếp chắn nửa đường tròn ) => (BDH = 900 (kề bù (ADC) => tam giác  BDH vuông tại D có DI là trung tuyến (do I là trung điểm của BH) => ID = 1/2 BH hay ID = IB => IE = IB = ID => I là tâm đường tròn  ngoại tiếp tam giác  BDE bán kính ID.

Ta có (ODC cân tại O (vì OD và OC là bán kính ) => (D1 = (C1. (3)

          (IBD cân tại I (vì ID và IB là bán kính ) => (D2 = (B1 . (4)

Theo trên ta có CD và AE là hai đường cao của tam giác  ABC => H là trực tâm của tam giác  ABC => BH cũng là đường cao của tam giác  ABC => BH ( AC tại F => (AEB có (AFB = 900 .

Theo trên  (ADC có (ADC = 900 => (B1 = (C1 ( cùng phụ (BAC) (5).

Từ (3), (4), (5) =>(D1 = (D2 mà (D2 +(IDH =(BDC = 900=> (D1 +(IDH = 900 = (IDO => OD ( ID tại D => OD là tiếp tuyến của đường tròn  ngoại tiếp tam giác  BDE.

Bài 25.  Cho đường tròn  (O), BC là dây bất kì (BC< 2R). Kẻ các tiếp tuyến với đường tròn  (O) tại B và C chúng cắt nhau tại A. Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M rồi kẻ các đường vuông góc MI, MH, MK xuống các cạnh tương ứng BC, AC, AB. Gọi giao điểm của BM, IK là P; giao điểm của CM, IH là Q.

1. Chứng minh tam giác  ABC cân.      2. Các tứ giác BIMK, CIMH nội tiếp .

3.  Chứng minh   MI2 = MH.MK.         4. Chứng minh PQ ( MI.

Lời giải:  

1. Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có AB = AC => (ABC cân tại A.

2.  Theo giả thiết MI ( BC => (MIB = 900; MK ( AB => (MKB = 900.

=> (MIB  + (MKB = 1800 mà đây là hai góc đối => tứ giác BIMK nội tiếp 

* ( Chứng minh tứ giác CIMH nội tiếp  tương tự tứ giác BIMK )

3. Theo trên  tứ giác BIMK nội tiếp => (KMI + (KBI = 1800; tứ giác CHMI nội tiếp => (HMI + (HCI = 1800. mà (KBI = (HCI ( vì tam giác  ABC cân tại A)  => (KMI = (HMI (1).

Theo trên  tứ giác BIMK nội tiếp => (B1 = (I1 ( nội tiếp cùng chắn cung KM); tứ giác CHMI nội tiếp => (H1 = (C1 ( nội tiếp cùng chắn cung IM). Mà (B1 = (C1 ( = 1/2 sđ 
[image: image141.wmf]¼
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) => (I1 = (H1 (2).

Từ (1) và (2) => (MKI   (MIH => 
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 => MI2 = MH.MK
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4. Theo trên ta có  (I1 = (C1; cũng chứng minh tương tự ta có (I2 = (B2 mà (C1 + (B2 + (BMC = 1800 => (I1 + (I2 + (BMC = 1800 hay (PIQ + (PMQ = 1800 mà đây là hai góc đối => tứ giác PMQI nội tiếp => (Q1 = (I1 mà (I1 = (C1 => (Q1 = (C1 => PQ // BC ( vì có hai góc đồng vị bằng nhau) . Theo giả thiết MI (BC nên suy ra IM ( PQ.

 Bài 26.  Cho đường tròn  (O), đường kính AB = 2R. Vẽ dây cung CD ( AB ở H. Gọi M là điểm chính giữa của cung CB, I là giao điểm của CB và OM. K là giao điểm của AM và CB. Chứng minh :

1. 
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      2. AM là tia phân giác của (CMD.      3. Tứ giác OHCI nội tiếp 

4. Chứng minh đường vuông góc kẻ từ M đến AC cũng là tiếp tuyến của đường tròn  tại M.

Lời giải:  1. Theo giả thiết M là trung điểm của 
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  => 
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=> (CAM = (BAM (hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau) => AK là tia phân giác của góc CAB => 
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 ( t/c tia phân giác của tam giác  )
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2. (HD) Theo giả thiết CD ( AB => A là trung điểm của 
[image: image149.wmf]»

CD

 => (CMA = (DMA => MA là tia phân giác của góc CMD.

3. (HD) Theo giả thiết M là trung điểm của 
[image: image150.wmf]»

BC

  => OM ( BC  tại I => (OIC = 900 ; CD ( AB tại H     => (OHC  = 900 => (OIC + (OHC  = 1800 mà đây là hai góc đối => tứ giác OHCI nội tiếp

4. Kẻ MJ ( AC ta có MJ // BC ( vì cùng vuông góc với AC). Theo trên OM ( BC  => OM ( MJ tại J suy ra MJ là tiếp tuyến của đường tròn  tại M.

Bài 27  Cho đường tròn  (O) và một điểm A ở ngoài đường tròn  . Các tiếp tuyến với đường tròn  (O) kẻ từ A tiếp xúc với đường tròn  (O) tại B và C. Gọi M là điểm tuỳ ý trên đường tròn ( M khác B, C), từ M kẻ MH ( BC, MK ( CA, MI ( AB. Chứng minh : 

Tứ giác ABOC nội tiếp.        2. (BAO = ( BCO.        3. (MIH (  (MHK.        4. MI.MK = MH2.

Lời giải:  
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(HS tự giải)

Tứ giác ABOC nội tiếp => (BAO = ( BCO (nội tiếp cùng chắn cung BO).

Theo giả thiết MH ( BC => (MHC = 900; MK ( CA => (MKC = 900
=> (MHC + (MKC = 1800 mà đây là hai góc đối => tứ giác MHCK nội tiếp  => (HCM = (HKM (nội tiếp cùng chắn cung HM). 

Chứng minh tương tự ta có tứ giác MHBI nội tiếp => (MHI = (MBI (nội tiếp cùng chắn cung IM). 

Mà (HCM =  (MBI ( = 1/2 sđ 
[image: image153.wmf]¼

BM

) => (HKM = (MHI (1). Chứng minh tương tự ta cũng có 

(KHM = (HIM (2).  Từ (1) và (2) => ( HIM ( ( KHM.

Theo trên ( HIM ( ( KHM => 
[image: image154.wmf]MIMH
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=> MI.MK = MH2
Bài 28  Cho tam giác  ABC nội tiếp (O). Gọi H là trực tâm của tam giác  ABC; E là điểm đối xứng của H qua BC; F là điểm đối xứng của H qua trung điểm I của BC.

1. Chứng minh tứ giác BHCF là hình bình hành.

2. E, F nằm trên đường tròn  (O).

3. Chứng minh tứ giác BCFE là hình thang cân.

4. Gọi G là giao điểm của AI và OH. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác  ABC.

Lời giải:  

1. Theo giả thiết F là điểm đối xứng của H qua trung điểm I của BC => I là trung điểm BC và HE => BHCF là hình bình hành vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường .

2. (HD) Tứ giác AB’HC’ nội tiếp => (BAC + (B’HC’ = 1800 mà (BHC = (B’HC’ (đối đỉnh) => (BAC + (BHC = 1800. Theo trên BHCF là hình bình hành => (BHC = (BFC => (BFC + (BAC = 1800 
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=> Tứ giác  ABFC nội tiếp => F thuộc (O).

* H và E đối xứng nhau qua BC => (BHC = (BEC (c.c.c) => (BHC = (BEC => ( BEC + (BAC = 1800 => ABEC nội tiếp => E thuộc (O) .

3. Ta có H và E đối xứng nhau qua BC => BC ( HE  (1) và  IH = IE mà I là trung điểm của của HF => EI = 1/2 HE => tam giác  HEF vuông tại E hay FE ( HE (2)

Từ (1) và (2) => EF // BC => BEFC là hình thang. (3)

Theo trên E ((O) => (CBE = (CAE ( nội tiếp cùng chắn cung CE) (4).

Theo trên F ((O) và  (FEA =900 => AF là đường kính của (O) =>  (ACF = 900 =>  (BCF =  (CAE ( vì cùng phụ (ACB) (5).

Từ (4) và (5) => (BCF =  (CBE (6).

Từ (3) và (6) => tứ giác BEFC là hình thang cân.

4. Theo trên AF là đường kính của (O) => O là trung điểm của AF; BHCF là hình bình hành => I là trung điểm của HF => OI là đường trung bình của tam giác  AHF => OI = 1/ 2 AH.

Theo giả thiết I là trung điểm của BC => OI ( BC ( Quan hệ đường kính và dây cung) => (OIG = (HAG (vì so le trong); lại có (OGI = ( HGA (đối đỉnh) => (OGI ( (HGA => 
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 AH      => 
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mà AI là trung tuyến của tam giác  ABC (do I là trung điểm của BC) =>  G là trọng tâm của tam giác  ABC.

Bài 29  BC là một dây cung của đường tròn  (O; R) (BC 
[image: image159.wmf]¹

 2R). Điểm A di động trên cung lớn BC sao cho O luôn nằm trong tam giác  ABC. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác  ABC đồng quy tại H.

1. Chứng minh tam giác  AEF đồng dạng với tam giác  ABC.

2. Gọi A’ là trung điểm của BC, Chứng minh AH = 2OA’.

3. Gọi A1 là trung điểm của EF, Chứng minh R.AA1 = AA’. OA’.

4. Chứng minh R(EF + FD + DE) = 2SABC suy ra vị trí của A để tổng EF + FD + DE đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải:  (HD)
1. Tứ giác BFEC nội tiếp => (AEF = (ACB (cùng bù (BFE)

    (AEF = (ABC (cùng bù (CEF) => ( AEF ( ( ABC.

2. Vẽ đường kính AK => KB // CH ( cùng vuông góc AB); KC // BH (cùng vuông góc AC) => BHKC là hình bình hành => A’ là trung điểm của HK => OK là đường trung bình của   (AHK => AH = 2OA’
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3. áp dụng tính chất : nếu hai tam giác  đồng dạng thì tỉ số giữa hia trung tuyến, tỉ số giữa hai bán kính các đường tròn  ngoại tiếp bằng tỉ số đồng dạng. ta có :

( AEF ( ( ABC => 
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'

'

RAA

RAA

=

 (1) trong đó R là bán kính đường tròn  ngoại tiếp (ABC; R’ là bán kính đường tròn  ngoại tiếp ( AEF; AA’ là trung tuyến của (ABC; AA1 là trung tuyến của (AEF.

Tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn  đường kính AH nên đây cũng là đường tròn  ngoại tiếp (AEF  

Từ (1) => R.AA1 = AA’. R’ = AA’ 
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AH

 = AA’ . 
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2

AO


Vậy         R . AA1 = AA’ . A’O           (2) 

4. Gọi B’, C’lần lượt là trung điểm của AC, AB, ta có OB’(AC ; OC’(AB (bán kính đi qua trung điểm của một dây không qua tâm) => OA’, OB’, OC’ lần lượt là các đường cao của các tam giác OBC, OCA, OAB.

 
 SABC  = SOBC+ SOCA + SOAB  =
[image: image164.wmf]1

2

( OA’ . BC’ + OB’ . AC + OC’ . AB )

2SABC  = OA’ . BC + OB’ . AC’ + OC’ . AB  (3)

Theo (2) => OA’ = R . 
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AA

AA

là tỉ số giữa 2 trung tuyến của hai tam giác đồng dạng AEF và  ABC nên 
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AA

 = 
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BC

.  Tương tự ta có :  OB’ = R .
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AC

; OC’ = R . 
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AB

  Thay vào (3) ta được 

2SABC = R (
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EFFDED

BCACAB

BCACAB

++

) ( 2SABC = R(EF + FD + DE) 

* R(EF + FD + DE) = 2SABC mà R không đổi nên (EF + FD + DE) đạt gí trị lớn nhất khi SABC.

 Ta có SABC = 
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2

AD.BC do BC không đổi nên SABC lớn nhất khi AD lớn nhất, mà AD lớn nhất khi A là điểm chính giỡa của cung lớn BC.
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Bài 30    Cho tam giác  ABC nội tiếp (O; R), tia phân giác của góc BAC cắt (O) tại M. Vẽ đường cao AH và bán kính OA.

1. Chứng minh AM là phân giác của góc OAH.

2. Giả sử (B > (C. Chứng minh (OAH = (B - (C.

3. Cho (BAC = 600 và (OAH = 200. Tính:

a) (B và (C của tam giác  ABC.

b) Diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây BC và cung nhỏ BC theo R

Lời giải:  (HD)
1. AM là phân giác của (BAC => (BAM = (CAM => 
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¼

BMCM

=

=> M là trung điểm của cung BC => OM ( BC; Theo giả thiết AH ( BC => OM // AH => (HAM = (OMA ( so le). Mà (OMA = (OAM ( vì tam giác  OAM cân tại O do có OM = OA = R) => (HAM = OAM => AM là tia phân giác của góc OAH
2. Vẽ dây BD ( OA => 
[image: image175.wmf]»

»

ABAD

=

=> (ABD = (ACB.

   Ta có (OAH = ( DBC ( góc có cạnh tương ứng vuông góc cùng nhọn) => (OAH = (ABC - (ABD  => (OAH = (ABC - (ACB hay (OAH = (B - (C.

3. a) Theo giả thiết  (BAC = 600 => (B + (C = 1200 ; theo trên (B  (C = (OAH => (B - (C = 200 .

=> 
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b) Svp = SqBOC - S
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BÀI TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Bài 1 Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn ( O; R), hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H ( D 
[image: image180.wmf]Î

 BC; E
[image: image181.wmf]Î

AC; AB < AC ).

a) Chứng minh các tứ giác AEDB và CDHE là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh CE.CA = CD. CB và DB.DC = DH.DA.

c) Chứng minh OC vuông góc với DE.

d) Đường phân giác trong AN của 
[image: image182.wmf]·

BAC

 cắt BC tại N và đường tròng ( O ) tại K ( K khác A). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CAN. Chứng minh rằng KO và CI cắt nhau tại một điểm thuộc đường tròn (O)

Bài 2. Trên đường tròn (O; R) đường kính AB lấy hai điểm M, E theo thứ tự  A, M, E, B. AM cắt BE tại C; AE cắt MB tại D.

a) Chứng minh MCED  là tứ giác nội tiếp và CD vuông góc với AB.

b) Gọi H là giao điểm cảu CD và AB. Chứng minh rằng BE. BC
[image: image183.wmf]= BH. BA.

c) Chứng minh các tiếp tuyến tại M và E của đường tròn (O) cắt nhau tại một điểm nằm trên đường thẳng CD.

Bài 3. Cho đường tròn (O; R) và một điểm S  ở ngoài đường tròn. Vẽ hai tiếp tuyến SA và SB. Vẽ đường thẳng a đi qua S và cắt đường tròn (O) tại M; N với M nằm giữa S và N. (O
[image: image184.wmf]Ï

a). 

a) Chứng minh SO vuông góc với AB

b) Gọi H là giao điểm của SO và AB; I là trung điểm của MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E. Chứng minh ISHE nội tiếp.

c) Chứng minh OI.OE = R2.

d) Cho SO = 2R và MN = R
[image: image185.wmf]3

. Tính diến tích tam giác ESM theo R.
[image: image186.wmf]
Bài 4: Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH ( H trên cạnh NP ). Đường tròn đường kính MH cắt các cạnh MN tại A và cắt cạnh MP tại B.

1. Chứng minh AB là đường kính của Đường tròn đường kính MH.

2. Chứng minh tứ giác NABP là tứ giác nội tiếp.

3. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt cạnh NP tại I. Chứng minh rằng IN = IP.

Bài 5:  Cho tam giác nhọn ABC, đường cao kẻ từ đỉnh B và đỉnh Ccắt nhau tại H và cắt đường tròn ngoịa tiếp tam giác ABC lần lượt tại E và F.

1. Chưng minh AE = AF

2. Chứng minh A là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác EFH.

3. Kẻ đường kính BD . Chứng minh tứ giác ADCH là hình bình.

Bài 6: Cho tam giác vuông PQR ( 
[image: image187.wmf]^

P

 = 900 ) nội tiết đường tròn tâm O, kẻ đường kính PD.

1. Chứng minh tứ giác PQDR là hình chữ nhật .

2. Gọi M và N thứ tự là hình chiếu vuông góc của Q, R trên PD. PH là đường cao của tam giác ( H trên cạnh QR ) . Chứng minh HM vuông góc với cạnh PR.

3. Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác MHN.

4. Gọi bán kính đường tròn nội, ngoại tiếp tam giác vuông PQR là r và R . 

Chứng minh: r + R 
[image: image188.wmf]³
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Bài 7:  Cho tam giác vuông ABC vuông tại C. O là trung điểm của AB và D là điểm trên cạnh AB ( D không trùng với A, O, B ) . Gọi I  và J thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD  và tam giác BCD.

1.  Chứng minh OI // BC

2. Chứng minh 4 điểm I,  J, O, D nằm trên một đường tròn.

3. Chứng minh rằng CD là phân giác của góc 
[image: image190.wmf]·

ACB

 khi và chỉ khi OI = OJ.

Bài 8: 

Cho đường  tròn tâm O và M là điểm ở ngoài đường tròn. Qua M kẻ tiếp tuyến MA, MB ( A, B là tiếp điểm ) và một cát tuyến cắt đường tròn tại C, D.

1. Gọi I là trung điểm của CD. Chứng minh bốn điểm A, B, O, I nằm trên một đường tròn.

2. AB  cắt CD tại E. Chứng MA2 = ME.MI

3. Giả sử AD = a và C là trung điểm của MD. Tính đoạn AC theo a.

Bài 9: Cho điểm A ở bên ngoài đường tròn tâm O. Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn(B, C là tiếp tuyến). M là điểm bất kì trên cung nhỏ BC (M≠B, M≠C). Gọi D, E, F tương ứng là  hình chiếu vuông góc của M  trên các đường thẳng AB, AC, BC; H là giao điểm của MB và DF ; K là giao điểm của MC và EF.

1. Chứng minh:

a. MECF là tứ giác nội tiếp.

b. MF vuông góc với HK.

2. Tìm vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích MD.ME lớn nhất.

Bài 10:Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng (theo thứ tự ấy). Gọi (O) là đường tròn đi qua B và C. Từ A vẽ các tiếp tuyến AE và AF với đường tròn(O)  (E và F là các tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của BC.

a) Chứng minh năm điểm A, E, O, I, F năm trên một đường thẳng.

b) Đường thẳng FI cắt đường tròn (O) tại G. Chứng minh EG//AB.

c) Nối EF cắt AC tại K. Chứng minh AK.AI = AB.AC

Bài 11:Cho hình vuôngABCD, M là một điểm trên đường chéo BD, gọi H, I và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên AB, BC, AD.

1. Chứng minh tam giác MIC bằng tam giác HMK.

2. Chứng minh CM vuông góc với HK.

3. Xác định vị trí của M để diện tích của tam giác CHK đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 12: Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại M và N, tiếp tuyến chung với hai đường tròn (O1) và (O2) về phía nửa mặt phẳng bờ O1O2 chứa điểm N, có tiếp điểm thứ tự là A và B. Qua M kẻ cát tuyến song song với AB cắt đường tròn (O1), (O2) thứ tự tại C, D. Đường thẳng CA và đường thẳng DB cắt nhau tại I.

1. Chứng minh IM vuông góc với CD.

2. Chứng minh tứ giác IANB là tứ giác nội tiếp.

3. Chứng minh đường thẳng MNđi qua trung điểm của AB.

Bài 13: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Dựng đường tròn đường kính AB, BC, gọi D và E thứ tự  là hai tiếp điểm của tiếp tuyến chung với đường tròn đường kính AB và BC, và M là giao điểm của AD với CE.

1. Chứng minh tứ giác ADEC là tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh MB là tiếp tuyến của hai đường tròn đường kính AB và BC

3. Kẻ đường kính DK của đường tròn đường kính AB. Chứng minh K, B, E thẳng hàng.

Bài 14: Cho tam giác vuông MNP (góc M = 900). Từ N dựng đoạn thẳng NQ về phía tam giác MNP sao cho NP = NQ và góc MNP = góc PNQ, và gọi I là trung điểm của PQ, MI cắt NP  tại E.


1.Chứng minh góc PMI và góc QNP bằng nhau.


2. Chứng minh tam giác MNE là tam giác cân.


3. Chứng minh MN.PQ = NP.ME

Bài 15: Cho nửa đường tròn đường kính AB. Lấy điểm D tuỳ ý trên nửa đường tròn (D≠A và D≠B). Dựng hình bình hành ABCD. Từ D kẻ DM vuông góc với đường thẳng AC tại M và từ B kẻ BN vuông góc với đường thẳng AC tại N.

a) Chứng minh bốn điểm D, M, B, C nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh AD.ND = BN.DC

c) Tìm vị trí của D trên nửa đường tròn sao cho BN.AC lớn nhất.

Bài 16: 

Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại E. Hình chiếu vuông góc của E trên AD là F. Đường thẳng CF cắt đường tròn tại điểm thứ hai là M. Giao điểm của BD và CF là N.


Chứng minh: 

a) CEFD là tứ giác nội tiếp.

b) Tia FA là tia phân giác của góc BFM

c) BE.DN = EN.BD

Bài 17: Cho đường tròn (O) đường kính AB. Một dây CD cắt AB tại H. Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt các tia AC, AD lần lượt tại M và N.

1. Chứng minh tam giác ACB đồng dạng với tam giác ABM.

2. Các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O) cắt  MN lần lượt tại E và F. Chứng minh EF = MN/2

3. Xác định vị trí của dây CD để tam giác AMN là tam giác đều.

Bài 18: Cho đường tròn (O) và một đường thẳng a không có điểm chung với đường tròn(O). Từ một điểm A thuộc đường thẳng a, kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (O) (B, C thuộc đường tròn (O)). Từ O kẻ OH vuông góc với đường thẳng a tại H. Dây BC cắt OA tại D và cắt OH tại E.

1. Chứng minh từ giác ABOC nội tiếp được trong một đường tròn.

2. Gọi R là bán kính đường tròn (O). Chứng minh OH.OE = R2
3. Khi A di chuyển trên đường thẳng a, chứng minh BC luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 19: Cho tam giác ABC cân  tại A, có góc BAC = 450, nội tiếp đường tròn (O ; R). Tia AO cắt đường tròn (O;R) tại D khác A. Lấy điểm M trên cung nhỏ AB (M khác A, B). Dây MD cắt dây BC tại I. Trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho ME=MB. Đường tròn tâm D bán kính DC cắt MC tại điểm thứ hai K.

1. Chứng minh rằng:

a. BE song song với DM.

b. Tứ giác DCKI là tứ giác nội tiếp.

2. Không dùng máy tính hoặc bảng lượng giác, hãy tính theo R thể tích của hình do tam giác ACD quay một vòng quanh cạnh AC sinh ra.

Bài 20: Cho đường thẳng (O) đường kính AB = 2R, C là trung điểm của OA và dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là điểm tuỳ ý trên cung nhỏ BM, H là giao điểm của AK và MN.

1. Chứng minh BCHK là tứ giác nội tiếp.

2. Tính tích AH.AK theo R.

Bài 21: Cho hình thoi ABCD , có góc A = 600, M là một điểm trên cạnh BC, đường thẳng AM cắt cạnh DC kéo dài tại N.

1. Chứng minh đẳng thức: AD2 = BM.DN.

2. Đường thẳng DM cắt BN tại E. Chứng minh rằng tứ giác BECD là tứ giác nội tiếp.

3. Khi hình thoi ABCD cố định. Chứng minh rằng điểm E năm trên cung tròn cố định khi điểm M thay đổi trên cạnh BC.

Bài 22:Cho đường tròn tâm ( 0 ), AB là dây cố định của đường tròn không đi qua tâm. M là một điểm trên cung lớn AB sao cho tam giác MAB là tam giác nhọn. Gọi D và C thứ tự là điểm chính giữa của cung nhỏ MA, MB, đường thẳng AC cắt đường thẳng BD tại I, đường thẳng CD cắt cạnh MA và MB thứ tự tại P, Q.

1. Chứng minh tam giác BCI là tam giác cân.

2. Chứng minh tứ giác BCQI là tứ giác nội tiếp

3. Chứng minh QI = MP

4. Đường thẳng MI cắt đường tròn tại N, khi M chuyển động trên cung lớn AB thì trung điểm của MN chuyển động trên đường nào ?

Bài 23
 Cho tam giác vuông cân ABC ( AB = AC ), trên cạnh BC lấy điểm M. Gọi (O1) là tâm đường tròn tâm 01 qua M và tiếp xúc với AB tại B, gọi (  O2 ) là tâm đường tròn tâm O2 đi qua M và tiếp xúc với AC tại C. Đường tròn ( O1) và (  O2 ) cắt nhau tại D ( D 
[image: image191.wmf]¹

 M )

1. CMR tam giác BDC là tam giác vuông

2. Chứng ming 01D là tiếp tuyến của đường tròn tâm (  O2 )

3. B01 cắt C02 tại E. Chứng minh  5 điểm A, B, D, E, C năm trên một đường tròn.

4. Xác định vị trí của M sao cho đoạn thẳng O102 là ngắn nhất.

Bài 24: Cho tam giác vuông ABC ( AC > AB, 
[image: image192.wmf]^

A

 = 900 ). Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC, các tiếp điểm của đường tròn nội tiếp với các cạnh AB, BC, AC lần lượt tại M, N, P.

1. Chứng minh tứ giác AMIP là hình vuông.

2. Đường thẳng AI cắt PN tai D. Chứng minh  5 điểm M, B, N, D, I nằm trên một đường tròn.

3. Đường thẳng BI và CI kéo dài cắt AC, AB lần lượt tại E và F. 

                              Chứng minh BE. CF = 2 BI . CI

Bài 25: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Trên đường tròn (O) lấy điểm C (C không trùng với A, B và CA > CB). Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A, tại C cắt nhau ở điểm D, kẻ CH vuông góc với AB ( H thuộc AB), DO cắt AC tại E.
1) Chứng minh tứ giác OECH nội tiếp.

2) Đường thẳng CD cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh 
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3) BD cắt CH tại M . Chứng minh EM//AB. 

Bài 26: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm 0 , đường phân giác trong của góc A cắt cạnh BC tại D và đường tròn ngoại tiếp tại I.

1. chứng minh OI vuông góc vứi cạnh BC.

2. Chứng minh đẳng thức BI 2 =  AI. DI.

3. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh BC. Chứng minh góc 
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     4.Chứng minh góc HÂO = 
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BÀI TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP

1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên AC lấy điểm E và vẽ (K) đường kính EC cắt BC tại M, tia BE cắt (K) tại D, AD cắt (K) tại S. CMR:

a) Các tứ giác ABCD, ABME nội tiếp

b) CA là tia phận giác của góc BCS và MS //AB
          c)  
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d) 4 điểm A, M, K, D cùng thuộc 1 đường tròn

2. Cho tam giác ABC nội tiếp (O), đường cao AH, tia phân giác góc BAC cắt (O) tại M và BC tại I. Kẻ CKvuông góc AM, KH cắt AB tại E. CMR:

a) OM đi qua trung điểm của BC và tứ giác AHKC nội tiếp

b) AM là tia phân giác của góc HAO              c) 4 điểm A, E, H, I cùng thuộc 1 đường tròn

3. Cho tam giác ABC nội tiếp (O), Cho tam giác ABC nội tiếp (O), M là trung điểm của cung BC không chứa A, E là giao điểm của AM và BC, trên AC lấy AD= AB.

a) CM: AM là phân giác của góc BAC.     

b)  CM: DCME nội tiếp.

c)     MD cắt (O) tại N, BN cắt AM tại K. CM: 4 điểm A, N, D, K cùng thuộc 1 đường tròn .

d)   CM: ED //BN.

4. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có AB<BC, hai đường cao BM và CN giao nhau tại H. Tia CN cắt (O) tại E.

a) CM: Các tứ giác ANHM, BNMC nội tiếp , xác định tâm K của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BNMC.

b) CM: MN vuông góc với tiếp tuyến xy tại A của (O).

c) CM: E và H đối xứng với nhau qua AB

d) Gọi I là trung điểm MN. Chứng minh OA // IK

e) Gọi D là giao điểm của BE và KN. Chứng minh 4 điểm B, D, M, K cùng thuộc 1 đường tròn.

5. Cho tam giác ABC nội tiếp (O,R). AH, BE và CK là 3 đường cao của tam giác ABC giao nhau tại I, tia BI cắt (O) tại M.

a) CM: BKEC nội tiếp.         b) CM: CI=CM.


c) CM: OA vuông góc KE.

d)   Gọi p là nửa chu vi tam giác HKE. CM: SABC = R.p

6. Cho AB, AC là 2 tiếp tuyến của (O) , lấy I thuộc BC, đường thẳng vuông góc OI tại I cắt AB và AC tại M và N.

a) CM: ABOC, OINC, OMBI nội tiếp.

b) CM: OM=ON.

c) CM: A, M, O, N cùng thuộc 1 đường tròn.

d) Lấy E thuộc AB sao cho 
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. CM: BE.CN=BI.IC 

7. Cho AB và CD là 2 đường kính của (O) vuông góc nhau. Lấy điểm E thuộc cung nhỏ BC. Tiếp tuyến tại E cắt AB tại M, Tia CE cắt AB tại K. Gọi I là giao điểm của ED và AB.

a) CM: EA là phân giác của góc CED.

b) CM: Tứ giác OEKD nội tiếp được 1 đường tròn mà ta xác định được tâm.

c) Gọi H là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác OEKD. CM: 4 điểm O, E, M, H cùng thuộc 1 đường tròn.

d) CM: EB là tia phân giác  của
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8. Cho AB, AC là 2 tiếp tuyến của (O,4cm), vẽ cát tuyến AMN với (O). 

a) CM: ABOC nội tiếp và OA vuông góc BC tại H.

b) CM: AB2 = AM.AN.

c) CM: O, H, M,N cùng thuộc 1 đường tròn.

d) Giả sử AM = 5cm và góc BOC= 1200 ,.Tính độ dài AM và SAON.

 9. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O;R), hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H.


a/ Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp được đường tròn có tâm là M. Xác định vị trí của M


b/ Tia AH cắt BC tại D. Chứng minh:  EB là tia phân giác của 
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c/ Đường thẳng EF cắt (O) tại M và N (điểm F nằm giữa N và E). Chứng minh tam giác

      AMN cân.

d/ Chứng minh AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MHD

10. Cho (O,R), OP = 2R. Vẽ cát tuyến PAB, từ a và B vẽ 2tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại 

           M. Gọi H là hình chiếu của M trên OP.



a/ Chứng minh OM vuông góc với AB tại I và tứ giác MIHP nội tiếp.



b/ Chứng minh  OH . OP = OI . OM



c/ Chứng minh độ dài OH luôn không đổi khi cát tuyến PAB quay quanh P



d/ Cho OI=
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Bài c: OH = 
[image: image201.wmf]2

R



Bài d:  SAHP = 
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Bài 1 Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A,B (Ovà O’ thuộc hai nửa mặt phẳng bờ AB ) .Các đường thẳng AO và AO’ cắt (O) tại hai điểm C,D và cắt đường tròn (O’) tại E,F .Chứng minh :

a) Ba điểm C,B,F thẳng hàng                       b) Tứ giác CDEF nội tiếp

c) AB,CD,EF đồng quy                 
d)A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BDE 

e ) MN là tiếp tuyến chung của (O) và (O’) . Chứng minh MN đi qua trung điểm của AB

Bài 2  Cho đường tròn tâm (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn . Các tiếp tuyến với đường tròn kẻ từ A tiếp xúc với đường tròn tại B,C . Gọi M là điểm tuỳ ý trên đường tròn khác B và C .Từ M kẻ MH 
[image: image203.wmf]^

BC,MK 
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CA,MI
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AB . CM:    a) Tứ giác ABOC ,MIBH,MKCH nội tiếp 
     b) 
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c) 
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 MIH ~ 
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d) MI.MK=MH2
Bài 3 Cho 
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ABC nhọn nội tiếp (O) . Gọi BB’,CC’ là các đường cao của 
[image: image211.wmf]D

ABC cắt nhau tại H.Gọi E là điểm đối xứng của H qua BC ,F là điểm đối xứng của H qua trung điểm I của BC , Gọi G là giao điểm của AI và OH . CM:  

a) Tứ giác BHCF là hình bình hành


b) E,F nằm trên (O)

c) Tứ giác BCFE là hình thang cân

  d) G là trọng tâm 
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e) AO
[image: image213.wmf]^
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Bài 4 Cho đường tròn (O) đường kính AB . Một cát tuyến MN quay quanh trung điểm H của OB .Chứng minh:

a) Khi cát tuyến MN di động , trung điểm I của MN luôn nằm trên một đường cố định

b) Từ A kẻ tia Ax
[image: image214.wmf]^

MN . Tia BI cắt Ax tại C . Chứng minh tứ giác BMCN là hình bình hành 

c) Chứng minh C là trực tâm 
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AMN

    d) Khi MN quay xung quanh H thì C di động trên đường nào

e) Cho AB=2R ,AM.AN=3R2;AN=R
[image: image216.wmf]3

. Tính diện tích phần hình tròn nằm ngoài tam giác AMN

Bài 5 Cho 1/2(O) đường kính AB=2R ,kẻ tuyếp tuyến Bx với (O).Gọi C,D là các điểm di động trên (O) .Các tia AC,AD cắt Bx tại E,F ( F nằm giữa B và E). Chứng minh

a) 
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b) Tứ giác CEFD nội tiếp

c) Khi C,D di động thì tích AC.AE=AD.AF và không đổi

Bài 6 Cho
[image: image219.wmf]D

ABC nội tiếp (O) .Tia phân giác  
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 cắt BC tại I và cắt (O) tại M

a) Chứng minh OM
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b) MC2=MI.MA

c) Kẻ đường kính MN . Các tia phân giác của 
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 cắt AN tại P và Q . Chứng minh 4 điểm P,C,B,Q thuộc một đường tròn

Bài7 Cho tam giác ABC cân tại A có BC=6cm đường cao AH=4cm nội tiếp đường tròn (O;R) đường kính AA’ .Kẻ đường kính CC’, kẻ AK
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a) Tính R ?

b)Tứ giác CAC’A’ , AKHC là hình gì ? Tại sao?

c) Tính diện tích phần hình tròn (O) nằm ngoài 
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ABC ?

Bài 8 Từ một điểm A nằm ngoài (O) kẻ tiếp tuyến AM,AN với (O) , (M,N
[image: image226.wmf]Î

(O))

a) Từ O kẻ đường thẳng 
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OM cắt AN tại S . Chứng minh : SO = SA

b) Trên cung nhỏ MN lấy điểm P khác M và N . Tiếp tuyến tại P cắt AM tại B , AN tại C .Giả sử A cố định ,P là điểm chuyển động trên cung nhỏ MN . Chứng minh chu vi 
[image: image228.wmf]D

ABC không đổi ? . Tính giá trị không đổi ấy?

c) Vẽ cát tuyến AEF không đi qua điểm O ,H là trung điểm EF . Chứng minh các điểm A,M,H,O,N cùng thuộc một đường tròn 

d) Chứng minh AE.AF=AM2              e) Gọi K là giao điểm của MH với (O) .Chứng minh NK//AF

Bài 9 Cho (O) , hai đường kính AB,CD vuông góc với nhau . M là một điểm trên cung nhỏ AC . Tiếp tuyến của (O) tại M cắt tia DC tại S . Gọi I là giao điểm của CD và BM . Chứng minh:

a) Tứ giác AMIO nội tiếp 

b)
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c) MD phân giác
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d) IM.IB=IC.ID ; SM2=SC.SD

e) Tia phân giác 
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 cắt BM tại N . Chứng minh : 
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g) Gọi K là trung điểm MB . Khi M di chuyển trên cung nhỏ AC thì K di chuyển trên đường nào ?

h) Xác định vị trí của M trên cung nhỏ AC sao cho AM=5/3MB

Bài 10 Cho 1/2(O) đường kính AB . Vẽ tiếp tuyến Ax,By . Từ C là một điểm bất kỳ trên nửa đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến với đường tròn cắt Ax , By tại E,F

a) Chứng minh FE=AE+BF

b) Gọi M là giao điểm OE với AC , N là giao điểm OF với BC . Tứ giác MCNO là hình gì ? Tại sao ?

c) Gọi D là giao điểm AF và BE Chứng minh CD//AE


   d) Chứng minh EF.CD=EC.FB


e) Khi C di chuyển trên (O) thì M,N di chuyển trên đường nào ?

g) Xác định vị trí của C để diện tích 
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EOF bé nhất 

Bài 11 Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;r) tiếp xúc ngoài tại C . Gọi AC, BC là hai đường kính của (O) và (O’) . DE là dây cung vuông góc tại trung điểm M của AB . Gọi giao điểm thứ hai của đường thẳng DC với đường tròn(O’) tại F . BD cắt (O’) tại G . Chứng minh :

a) Tứ giác AEBF là hình thoi

b) Ba điểm B,E,F thẳng hàng
 c) 4 điểm M,D,B,F thuộc một đường tròn d) DF,EG,AB đồng quy



e) MF=1/2DE

g) MF là tiếp tuyến của (O’)

Bài 12 Cho 1/2(O) đường kính AB , M là một điểm trên nửa đường tròn . Hạ MH
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AB ,vẽ hai nửa đường tròn (I) đường kính AH,(K) đường kính BH nằm phía trong nửa (O) , cắt MA,MB tại P,Q . Chứng minh :

a) MH=PQ
b) PQ là tiếp tuyến chung của (I),(K)

            c)PQ2=AH.BH;MP.MA=MQ.MBd) Tứ giác APQB nội tiếp


e) Xác định vị trí của M để chu vi , diện tích tứ giác IPQK lớn nhất

Bài 13 Cho tam giác vuông ABC , vuông tại A , đường cao AH nội tiếp (O) , d là tiếp tuyến của (O) tại A . Các tiếp tuyến của (O) tại B,C cắt d tại D và E
a) Tính
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b) Chứng minh : DE = BD+CE


c) Chứng minh : BD.CE=R2
     d) Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính DE


Bài 14 Cho tam giác ABC cân tại A , các đường cao AD, BE cắt nhau tại H . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE . Chứng minh :

a) ED=1/2BC

b) DE là tiếp tuyến của (O)

c) Tính DE biết DH = 2cm , HA = 6cm

Bài 15 Cho 1/2(O) đường kính AB . Vẽ tiếp tuyến Ax,By . Từ M là một điểm bất kỳ trên nửa đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến với đường tròn cắt Ax , By tại C,D . Các đường thẳng AD,BC cắt nhau tại N . Chứng minh :

a) CD=AB+BD

b) MN//AC

c) CD.MN=CM.DB

d) Điểm M nằm ở vị trí nào trên1/2(O) thì AC+BD nhỏ nhất?

Bài 16 Cho 
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 ABC cân tại A ,I là tâm đường tròn nội tiếp , K là tâm đường tròn bàng tiếp của góc A , O là trung điểm của IK . Chứng minh : 

a) Bốn điểm B,I,C,K thuộc đường tròn tâm O


  b) AC là tiếp tuyến của (O)


c) Biết AB = AC = 20cm , BC = 24cm tính bán kính (O) 
            d) Tính phần giới hạn bởi (O) và tứ giác ABOC

Bài 17 Cho 
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ABC vuông tại A . Vẽ (A;AH) . Gọi HD là đường kính của (A) đó . Tiếp tuyến của đường tròn tại D cắt CA tại E . Gọi I là hình chiếu của A trên BE Chứng minh  : a) 
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BEC cân

b) AI = AH


c) BE là tiếp tuyến của (A;AH)



d) BE = BH+DE

Bài 18 Cho hình vuông ABCD , điểm E trên cạnh BC . Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DE , đường thẳng này cắt các đường thẳng DE và DC tại K,H . Chứng minh:
a) Tứ giác BHCD nội tiếp 
b) Tính
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c) KC.KD=KH.KB  


d) Khi E di chuyển trên BC thì H di chuyển trên đường nào ?

Bài 19 Cho (O;R) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau . Trên đoạn AB lấy điểm M (khác O). Đường thẳng CM cắt  (O) tại điểm thứ hai N. Đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến tại N của (O) ở điểm P .CM:    

 a)   Tứ giác OMNP nội tiếp

b) Tứ giác CMPO là hình bình hành

c) Tích CM.CN không phụ thuộc vào điểm M     d) Khi M di chuyển trên AB thì P chay trên một đoạn thẳng cố định

Bài 20 Cho 
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ABC vuông tại A (với AB > AC) , đường cao AH . Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A vẽ nửa đường tròn đường kính BH cắt AB tại E , nửa đường tròn đường kính HC cắt AC tại F . Chứng minh:

a) Tứ giác AFHE là hình chữ nhật


b) Tứ giác BEFC nội tiếp

c) AE.AB=AF.AC




d) EF là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn

Bài 21 Cho (O;R) đường kính AB . Kẻ tiếp tuyến Ax , P
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 Ax sao cho AP >R từ P kẻ tiếp tuyến PM với (O) tại M . Đường thẳng vuông góc với AB tại O căt BM tại N . AN cắt OP tại K, PM cắt ON tại J , PN cắt OM tại J . CM:

a) Tứ giác APMO nội tiếp và BM//OP


b) Tứ giác OBNP là hình bình hành

c) PI = OI ; PJ = OJ




d) Ba điểm I,J,K thẳng hàng

Bài 22 Cho 1/2(O) đường kính AB và điểm M bất kì 
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 1/2(O) (M khác A,B) . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax . Tia BM cắt Ax tại I , tia phân giác góc IAM cắt 1/2 (O) tại E, cắt tia BM tại F . Tia BE cắt Ax tại H , cắt AM tại K . Chứng minh:
a) IA2=IM.IB



b) 
[image: image245.wmf]D

BAF cân

c) Tứ giác AKFH là hình thoi

d) Xác định vị trí của M để tứ giác AKFI nội tiếp một đường tròn
[image: image246.wmf]
Bài 23 Cho 
[image: image247.wmf]D

ABC vuông tại A . Trên cạnh AC lấy một điểm M , dựng (O) đường kính MC . Đường thẳng BM cắt (O) tại D . Đường thẳng AD cắt (O) tại S , BC cắt (O) tại E . Chứng minh: 

a) Tứ giác ABCD nội tiếp , CA phân giác góc SBC
b) AB ,EM,CD đồng quy

c) DM phân giác góc ADE



d) M là tâm đường tròn nội tiếp 

[image: image248.wmf]D

ADE

Bài 24 Cho 
[image: image249.wmf]D

ABC vuông tại A . Trên cạnh AB lấy một điểm  D . (O) đường kính BD  cắt BC tại E . Đường thẳng CD , AE cắt (O) tại F , G  . Chứng minh:

a) 
[image: image250.wmf]D

ABC ~ 
[image: image251.wmf]D

EBD

b) Tứ giác ADEC ,AFBC nội tiếp

c) AC//FG


d) AC,DE,BF đồng quy

Bài 25 Cho (O;3cm) tiếp xúc ngoài với (O’;1cm) tại A . Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC ( B
[image: image252.wmf]Î

(O), C 
[image: image253.wmf]Î

 (O’)) .  

a) Chứng minh 
[image: image254.wmf]·

O'OB

=600


b) Tính BC



c) Tính diện tích phần giới hạn bởi tiếp tuyến BC và các cung nhỏ AB , AC của hai đường tròn

Bài 26 Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC= 4cm và CB=9cm . Vẽ về một phía của AB các nửa đường tròn có đường kính là AB,AC,CB và có tâm theo thứ tự là O,I,K. Đường vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn (O) tại E , EA cắt (I) tại M , EB cắt (K) tại N . Chứng minh:

a) EC = MN


b) MN là tiếp tuyến chung của (I) và (K)

c) Tính MN


d) Tính diện tích giới hạn bởi ba nửa đường tròn

Bài 27 Cho (O) đường kính AB = 2R và một điểm M di chuyển trên nửa đường tròn . Vẽ đường tròn tâm E tiếp xúc với nửa đường tròn (O) tại M và tiếp xúc với AB tại N . MA , MB cắt (E) tại C , D . Chứng minh :

a) CD//AB



b) MN phân giác
[image: image255.wmf]·

AMB

; và MN luôn đi qua một điểm cố định K

c) Tích KM.KN không đổi        d) Gọi CN cắt KB tại C’, DN cắt AK tại D’ . Tìm M để chu vi 
[image: image256.wmf]D

NC’D’ nhỏ nhất

Bài 28 Cho 
[image: image257.wmf]D

ABC vuông tại A  , đường cao AH . Đường tròn đường kính AH cắt các cạnh AB , AC lần lượt tại E , F , đường thẳng qua A vuông góc với EF cắt BC tại I . Chứng minh: 

a) Tứ giác AEHF là hình chữ nhật
b) AE.AB = AF.AC 



c) IB = IC 

d) Nếu diện tích 
[image: image258.wmf]D

ABC gấp đôi diện tích hình chữ nhật AEHF thì 
[image: image259.wmf]D

ABC vuông cân

Bài 29 Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O) , P là điểm chính giữa cung AB ( phần không chứa C,D) . Hai dây PC , PD cắt dây AB tại E , F . Hai dây AD , PC kéo dài cắt nhau tại I , dây BC , PD kéo dài cắt nhau tại K . CM: a)
[image: image260.wmf]·

·

 CID =  CKD



b) Tứ giác CDFE , CIKD  nội tiếp

c) IK//AB

d) PA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image261.wmf]D

AFD

Bài 30 Cho hình chữ nhật ABCD nội tiếp (O) . Tiếp tuyến tại C của đường tròn cắt AB , AD kéo dài  lần lượt tại E và F . Gọi M là trung điểm EF , tiếp tuyến tại B và D của (O) cắt EF lần lượt tại I , J . Chứng minh:

a) AB.AE = AD.AF



b) AM
[image: image262.wmf]^

BD


c) I , J là trung điểm CE , CF

d) Tính diện tích phần hình tròn được giới hạn bởi dây AB và cung nhỏ AD biết AB = 6cm , AD = 6
[image: image263.wmf]3

cm

Bài 31 Cho (O;R) và (O’;2R) tiếp xúc  trong tại A . Qua A kẻ 2 cát tuyến AMN và APQ với M , P thuộc (O) ,với  NQ thuộc (O’) . Tia O’M cắt (O’) tại S , gọi H là trực tâm 
[image: image264.wmf]D

SAO’ . Chứng minh:

a) O’
[image: image265.wmf]Î

(O)


b) Tứ giác SHO’N  nội tiếp


c) NQ = 2MP

Bài 32 Cho 1/2(O;R) đường kính AB và 1 điểm M bất kì 
[image: image266.wmf]Î

1/2(O) ( M khác A và B) đường thẳng d tiếp xúc với 1/2(O) tại M cắt đường trung trực của AB tại I . (I) tiếp xúc với AB và cắt đường thẳng d tại C và D ( D nằm trong
[image: image267.wmf]·

BOM

) Chứng minh:
a) OC , OD là các tia phân giác
[image: image268.wmf]·

·

  AOM , BOM

        b) CA
[image: image269.wmf]^

AB , DB
[image: image270.wmf]^

AB

c) AC.BD = R2



d) Tìm vị trí điểm M để tổng AC+BD nhỏ nhất ? Tính giá trị đó theo R

Bài 33 Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn đường kính BD . Kéo dài AB và CD cắt nhau tại E ; CB và DA cắt nhau tại F . Góc ABC = 1350 .  Chứng minh:
a) DB
[image: image271.wmf]^

EF

b) BA.BE = BC.BF = BD.BG

c) B là tâm đường tròn nội tiếp 
[image: image272.wmf]D

ACG


d) Tính AC theo BD
[image: image273.wmf]
Bài 34 Cho ba điểm A,B,C trên một đưòng thẳng theo thứ tự ấy và một đường thẳng d vuông góc với AC tại A . Vẽ dường tròn đường kính BC và trên đó lấy một điểm M bất kỳ . Tia CM cắt d tại D . Tia AM cắt (O) tại điểm thứ hai là N ; Tia DB cắt (O) tại điểm thư hai là P : Chứng minh:

a) Tứ giác ABMD nội tiếp 


b) Tích CM.CD không phụ thuộc vào vị trí M

c) Tứ giác APND là hình gì ? tại sao ?

d) Trọng tâm G của 
[image: image274.wmf]D

MAC chạy trên 1 đường tròn cố định 

Bài 35 Cho 
[image: image275.wmf]D

ABC nhọn nội tiếp (O) . Từ B và C kẻ hai tiếp tuyến với (O) chúng cắt nhau tại D . Từ D kẻ cát tuyến // với AB cắt (O) tại E , F và cắt AC tại I . Chứng minh:

a) 
[image: image276.wmf]·

DOC

 = 
[image: image277.wmf]·

BAC



b) Bốn điểm O,C,I,D 
[image: image278.wmf]Î

 một đường tròn


c) IE = IF 

d) Cho BC cố định , khi A di chuyển trên cung lớn BC thì I di chuyển trên đường nào ?

Bài 36 Cho tam giác 
[image: image279.wmf]D

ABC vuông cân tại C , E là một điểm tuỳ ý trên cạnh BC . Qua B kẻ một tia vuông góc với AE tại H và cắt tia AC tại K . Chứng minh:        a) Tứ giác BHCK nội tiếp
            b) KC.KA = KH.KB

c) Tính
[image: image280.wmf]·

CHK





d) Khi E di chuyển trên cạnh BC thì BE.BC+AE.AH không đổi

Bài 37 Cho (O) dây AB . Gọi M là điểm chính giữa cung nhỏ AB và C là một điểm nằm giữa đoạn AB . Tia MC cắt (O) tại điểm thứ hai D . Chứng minh:


a) MA2= MC.MD




b) BM.BD = BC.MD




c) MB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image281.wmf]D

BCD

d) Tổng hai bán kính của hai đường tròn ngoại tiếp 
[image: image282.wmf]D

BCD và 
[image: image283.wmf]D

ACD không đổi khi C  di động trên đoạn AB

Bài 38 Cho đoạn thẳng AB và một điểm P nằm giữa A,B . Trên nửa mặt phẳng bờ AB kẻ các tia Ax , By vuông góc với AB và lần lượt trên hai tia đó lấy hai điểm C,D sao cho AC.BD = AP.PB (1) . Gọi M là hình chiếu của P trên CD . CM:                   a) 
[image: image284.wmf]D

ACP ~ 
[image: image285.wmf]D

BPD
           

b) 
[image: image286.wmf]·

CPD

= 900 từ đó suy ra cách dựng hai điểm C,D


c) 
[image: image287.wmf]·

AMB

= 900
d) Điểm M chạy trên nửa đường tròn cố định khi C,D lần lượt di động trên Ax,By nhưng vẫn thoả mãn(1)

Bài 39 Cho  
[image: image288.wmf]D

ABC vuông ở C và BC< CA . Lấy điểm I trên đoạn AB sao cho IB < IA . Kẻ đường thẳng d đi qua  vuông góc với AB  , d cắt AC ở F và cắt BC ở E . M là điểm đối xứng với B qua I . Chứng minh : 

a) 
[image: image289.wmf]D

IME ~ 
[image: image290.wmf]D

IFA ; IE.IF = IA.IB  b) Đường tròn ngoại tiếp 
[image: image291.wmf]D

CEF cắt AE ở N . Chứng minh B,F,N thẳng hàng 

c) Cho A, B cố định sao cho 
[image: image292.wmf]·

ACB

 = 900 CM :  tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image293.wmf]D

FAE chạy trên một đường cố định

Bài 40 Cho (O1) ,(O2) tiếp xúc ngoài tại A . Một đường thẳng d tiếp xúc với (O1), (O2) lần lượt tại B , C . Gọi M là trung điểm BC , tia BA cắt (O2) tại D , CA cắt (O1) tại E  Chứng minh :

a) 
[image: image294.wmf]D

ABC vuông 

b) AM là tiếp tuyến chung của hai đường tròn

c) 
[image: image295.wmf]·

12

OMO

=900

d) S​
[image: image296.wmf]D

ADE = S
[image: image297.wmf]D

ABC 

Bài 41 Cho (O;R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn . Từ một điểm M chuyển động trên đường thẳng d vuông góc với OA tại A , vẽ các tiếp tuyến MP , MP’với đường tròn  . Dây PP’ cắt OM tại N , cắt OA tại B . Chứng minh : 

a) Tứ giác MPOP’ , MNBA nội tiếp  



b) OA.OB = OM.ON không đổi 

c) Khi điểm M di chuyển trên d thì tâm đường tròn nội tiếp 
[image: image298.wmf]D

MPP’ di chuyển trên đường nào ?

d) Cho 
[image: image299.wmf]·

'

PMP

=600 và R=8cm tính diện tích tứ giác MPOP’ và hình quạt POP’

Bài 42 Cho 1/2(O;R) đường kính AB và 1 điểm M bất kì 
[image: image300.wmf]Î

1/2(O) ( M khác A và B) . Kẻ hai tiếp tuyến Ax và By với 1/2(O) . Qua M  kẻ tiếp tuyến thứ ba với 1/2(O) cắt Ax và By tại C và D , OC cắt AM tại E , OD cắt BM tại F , AC = 4cm , BD = 9cm . Chứng minh : 
  a) CD = AC+BD ; 
[image: image301.wmf]·

COD

 = 900

b) AC.BD = R2  


c) EF = R

d) Tính R ; sin
[image: image302.wmf]·

MBA

 ; tg
[image: image303.wmf]·

MCO


e) Tìm vị trí của M để diện tích tứ giác ACDB nhỏ nhất

Bài 43 Cho 
[image: image304.wmf]D

 ABC cân tại A (góc A < 900 ) nội tiếp (O) . Một điểm M tuỳ ý trên cung nhỏ AC . Tia Bx vuông góc với AM cắt tia CM tại D . Chứng minh :

a) AMD  =  ABC




b) 
[image: image305.wmf]D

BMD cân



c) Khi M chạy trên cung nhỏ AC thì D chạy trên một cung tròn cố định và số đo 
[image: image306.wmf]·

BDC

 không đổi

Bài 44 Cho (O;R) và dây CD cố định . Gọi H là trung điểm CD . Gọi S là một điểm trên tia đối của tia DC qua S kẻ hai tiếp tuyến SA , SB tới (O) . Đường thẳng AB cắt SO , OH tại E và F , cho R=10cm ; SD=4cm ; OH =6cm . CM:

a) Tứ giác SEHF nội tiếp 



b) Tích OE.OS không phụ thuộc vào vị trí điểm S

c) Tính CD và SA

          d) Khi S di chuyển trên tia đối của DC thì AB luôn đi qua một điểm cố định

Bài 45 Cho (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại hai điểm A , B (O và O’ thuộc hai nửa mặt phẳng bờ AB ) . Một đường thẳng qua A cắt (O) và (O’) tại hai điểm C,D ( A nằm giữa C và D ) . Các tiếp tuyến tại C và D cắt nhau tại K . Nối KB cắt CD tại I . Kẻ EI//DK (E
[image: image307.wmf]Î

BD) . Chứng minh:

a) 
[image: image308.wmf]D

BOO’~
[image: image309.wmf]D

BCD



b) Tứ giác BCKD nội tiếp

c) AE là tiếp tuyến của (O) 


d) Tìm vị trí của CD để S
[image: image310.wmf]D

BCD  lớn nhất

Bài 46 Cho 1/2(O) đường kính AB . Bán kính OC 
[image: image311.wmf]^

AB tại O , điểm E
[image: image312.wmf]Î

OC . Nối AE cắt 1/2(O) tại M . Tiếp tuyến tại M cắt OC tại D , BM cắt OC tại K  . Chứng minh :
a) 
[image: image313.wmf]D

DME cân 



b)  BM.BK không đổi khi E chuyển động trên OC
c) Tìm vị trí của E để MA=2MB

d) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image314.wmf]D

CME . Chứng minh khi E chuyển động trên OE thì I luôn thuộc một đường thẳng cố định

Bài 47 Cho 
[image: image315.wmf]D

ABC nhọn nội tiếp (O) . Kẻ đường cao AH và đường kính AK . Hạ BE và CF cùng 
[image: image316.wmf]^

AK , cho góc ABC=600 và R= 4cm . Chứng minh :

a) Tứ giác ABDE , ACFD nội tiếp 



b) DF//BK

c) Tính SquạtOKC
d) Cho BC cố định , A chuyển động . CM tâm đường tròn ngại tiếp 
[image: image317.wmf]D

DEF là một điểm  cố định

Bài 48 Cho 1/2(O;R) đường kính BC và một điểm A
[image: image318.wmf]Î

(O) . Dựng về phía ngoài 
[image: image319.wmf]D

 ABC hai nửa đường tròn đường kính AB , AC là (I) và (K) một đường thẳng d thay đổi qua A cắt (I) và (K) tại M và N . Chứng minh :

a) Tứ giác MNCB là hình thang vuông 


b) AM.AN=MB.NC

c) 
[image: image320.wmf]D

CMN cân 





d) Xác định vị trí của d để SBMNC lớn nhất

Bài 49 Cho (O;R) và dây AB = R
[image: image321.wmf]2

 cố định . Điểm M
[image: image322.wmf]Î

 cung lớn AB sao cho 
[image: image323.wmf]D

MAB nhọn . Các đường cao AE , BF của 
[image: image324.wmf]D

 AMB cắt nhau tại H , cắt (O) tại P, Q . Đường thẳng PB cắt tia QA tại S . Chứng minh:

a) 
[image: image325.wmf]D

OAB vuông






b) Ba điểm P ,O , Q thẳng hàng

c) Độ dài FH không đổi khi M chuyển động trên cung lớn AB sao cho 
[image: image326.wmf]D

ABM nhọn

d) SH cắt PQ tại I . Chứng minh khi M di chuyển trên cung lớn AB thì I thuộc một đường tròn cố định

Bài 50 Cho (O;R) với đường kính AB cố định , EF là đường kính thay đổi . Kẻ đường thẳng d tiếp xúc với (O) tại B . Nối AE và AF cắt d tại M và N , kẻ AD 
[image: image327.wmf]^

EF cắt MN  tại I . Chứng minh:

a) Tứ giác AEBF là hình chữ nhật 

b) AE.AM=AF.AN


c) IM = IN


d) Gọi H là trực tâm
[image: image328.wmf]D

MFN . Chứng minh khi đường kính EF thay đổi H luôn thuộc một đường tròn cố định 

Bài 51 Cho (O) dây AB cố định  điểm M thuộc cung lớn AB . Gọi I là trung điểm dây AB . Vẽ đường tròn (O’) qua M tiếp xúc với AB tại A . Tia MI cắt (O’) tại N và cắt (O;R) tại C . Chứng minh  :

a) NA//BC

b) 
[image: image329.wmf]D

INB ~ 
[image: image330.wmf]D

IBM

    c) IB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image331.wmf]D

BMN

d) Bốn điểm A,B,N,O cùng thuộc một đường tròn ( AB = R
[image: image332.wmf]3



 EMBED Equation.3  [image: image333.wmf]
Bài 52 Cho (O;R) và điểm A cố định nằm ngoài (O) . Vẽ đường thẳng d 
[image: image334.wmf]^

OA tại A . Trên d  lấy điểm M . Qua M kẻ hai tiếp tuyến ME,MF . EF cắt OM tại H , cắt OA tại B . Chứng minh :

a) Tứ giác ABMH nội tiếp 
b) OA.OB=OH.OM=R2 

c) Tâm I của đường tròn nội tiếp
[image: image335.wmf]D

MEF thuộc một đường tròn cố định 

d) Tìm vị trí của M để diện tích 
[image: image336.wmf]D

BHO lớn nhất 

Bài 53 Cho 
[image: image337.wmf]D

ABC nhọn nội tiếp (O;R) các đường cao AD , BE,CF cắt nhau tại H . Kẻ đường kính AA’ . Gọi I là trung điểm BC . Chứng minh : 

a) Tứ giác BCEF nội tiếp 

b) Ba điểm H,I,A thẳng hàng 


c) DH. DA=DB.DC 

d) Khi BC cố định , A chuyển động trên cung lớn BC sao cho 
[image: image338.wmf]D

ABC nhọn . Tìm vị trí của A để S
[image: image339.wmf]D

EAH lớn nhất

Bài 54 Cho (O;R) đường kính AB . Gọi C là điểm chính giữa cung AB . Điểm E chuyển động trên đoạn BC , AE cắt BC tại H . Nối BH cắt AC tại K , KE cắt AB tại M . Chứng minh:  

a) Tứ giác KCEF nội tiếp 
   b) Sđ 
[image: image340.wmf]·

CHK

 không đổi
c) Tìm vị trí của E để độ dài CM lớn nhất

d) Khi E chuyển động trên đoạn BC thì tổng BE.BC+AE.AH không đổi

Bài 55 Cho 
[image: image341.wmf]D

ABC nội tiếp (O) với góc A<900 . Gọi A’,B’,C’ là giao điểm của (O) với đường phân giác trong của 
[image: image342.wmf]D

ABC . Nối B’C’ cắt AB , AC tại M và N ,I là giao điểm của AA’,BB’,CC’ . Chứng minh:

a) 
[image: image343.wmf]D

AMN cân


b) I là trực tâm 
[image: image344.wmf]D

A’B’C’



c) Tứ giác BIMC’ nội tiếp d) Cho BC cố định , A chuyển động trên cung lớn BC . Tìm vị trí của A để độ dài AI lớn nhất 

Bài 56 Cho (O;R) đường kính AB . Điểm H
[image: image345.wmf]Î

OA , kẻ dây CD
[image: image346.wmf]^

AB tại H . Vẽ (I) đường kính AH và (K) đường kính BH . AC cắt (I) tại E , BC cắt (K) tại F , EF cắt (O) tại M và N . Chứng minh :

a) Tứ giác HECF là hình chữ nhật 

b) Tứ giác ABFE nội tiếp 

c) 
[image: image347.wmf]D

CMN cân

d) Tìm vị trí của H để diện tích tứ giác CEHF lớn nhất

Bài 57 Cho 
[image: image348.wmf]D

ABC vuông tại A . Từ một điểm D trên cạnh BC kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại F và cắt tia đối của tia AB tại E . Gọi H là giao điểm của BF và CE , tia DH cắt (O) tại K. Chứng minh :

a) BH
[image: image349.wmf]^

CE 

b) Tứ giác AEDC nội tiếp 

c) AK//BH

d) Khi D di chuyển trên BC thì H di chuyển trên 1 đường cố định

Bài 58 Cho 
[image: image350.wmf]D

ABC nhọn nội tiếp (O;R) các đường cao BH,CK cắt (O) tại D và E . Chứng minh:

a) 4 điểm B,H,C,K cùng thuộc một đường tròn 

b) DE//HK


c) OA
[image: image351.wmf]^

HK

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp 
[image: image352.wmf]D

AHK không đổi khi A chạy trên cung lớn BC

Bài 59 Cho 
[image: image353.wmf]D

ABC (AB<AC) nội tiếp (O;R). Tiếp tuyến với (O) tại A cắt BC tại S , St là phân giác góc ASC , dây cung AD
[image: image354.wmf]^

St cắt BC tại E . Chứng minh:

a) 
[image: image355.wmf]D

ASE cân 
  b) DC=DB
 c) CD2=DE.DA     
    d) Cho 
[image: image356.wmf]»

CD

 = 900, 
[image: image357.wmf]·

DBA

 = 1200 tính DE,DA theo R

Bài 60 Cho (O;R) đường kính AB , M và N là hai điểm nằm trên cung AB theo thứ tự A,M,N,B . AB cắt AM tại S và BM cắt AN tại I . Chứng minh:

a) SI
[image: image358.wmf]^

AB tại K 

b) AM.AS=AK.AB

c) AM.AS+BN.BS=4R2
d) Biết MN//AB và MN=R Tính phần nằm ngoài (O)

Bài 64  Cho (O;R) đường kính AB , trên tia đối của tia BA lấy điểm C sao cho BC = R , lấy D trên (O) sao cho BD = R . Đường thẳng vuông góc với BC tại C cắt AD tại M . Chứng minh:

a) Tứ giác BCMD nội tiếp 

b) 
[image: image359.wmf]D

ABM cân tại B
c) 
[image: image360.wmf]D

ADB~
[image: image361.wmf]D

ACM và tính AM.AD theo R

d) Cung BD chia 
[image: image362.wmf]D

ABM thành hai phần. Tính diện tích phần 
[image: image363.wmf]D

ABM nằm ngoài (O)  

Bài 65 Cho 
[image: image364.wmf]D

ABC đều nội tiếp (O) đường kính AA’ . Trên cạnh AB lấy điểm M và trên cạnh CA  kéo dài lấy điểm N sao cho BM=CN , MN cắt BC tại I . Chứng minh :

a) 
[image: image365.wmf]D

MA’N cân 

b) Tứ giác AMA’N , MBA’I nội tiếp

c) I là trung điểm MN

Bài 66 Cho 
[image: image366.wmf]D

 đều nội tiếp (O) , một đường thẳng d thay đổi nhưng luụn đi qua A cắt hai tiếp tuyến tại B và C tương ứng là M và N , và d cắt (O) tại E khỏc A , MC cắt BN tại F . CM:



a) 
[image: image367.wmf]ΔACNΔMBA

:

và 
[image: image368.wmf]ΔMBCΔBCN

:



b) Tứ giỏc BMEF nội tiếp

c) Đường thẳng EF luụn đi qua một điểm cố định khi d thay đổi

Bài 67: Cho ( ABC nội tiếp đường tròn tâm O , tia phân giác trong của góc A cắt cạnh BC tại E và cắt đường tròn tại M 
a)CMR OM ( BC 

b)Dựng tia phân giác ngoài Ax của góc A . CMR Ax đi qua một điểm cố định 

c)Kéo dài Ax cắt CB kéo dài tại F . CMR    FB . EC = FC . EB 

Bài 68: Cho đường tròn (O;R) và điểm A với OA =
[image: image369.wmf]2

R

  , một đường thẳng (d) quay quanh A cắt (O) tại M , N ; gọi I là trung điểm của đoạn MN  .

a) CMR  OI ( MN. Suy ra I di chuyển trên một cung tròn cố định với hai điểm giới hạn B , C thuộc (O)

b)Tính theo R độ dài AB , AC . Suy ra A , O , B , C là bốn đỉnh của hình vuông

c)Tính diện tích của phần mặt phẳng giới hạn bởi  đoạn AB , AC và cung nhỏ BC của (O)  

Bài 69: Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R , C là trung điểm của cung AB . Trên cung AC lấy điểm F bất kì . Trên dây BF lấy điểm E sao cho BE =  AF. Gọi D là giao điểm của đường thẳng AC với tiếp tuyến tại B của nửa đường tròn


a)( AFC và ( BEC có quan hệ với nhau như thế nào ? Tại sao ?


b)CMR ( FEC vuông cân

c) CMR  tứ  giác BECD nội tiếp được 

Bài 70: Cho một đường tròn đường kính AB , các điểm C , D ở trên đường tròn sao cho C , D không nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB  đồng thời AD > AC. Gọi các điểm chính giữa các cung AC , AD lần lượt là M , N ; giao điểm của MN với AC , AD lần lượt là H , I ; giao điểm của MD với CN là K 

a)CMR: 
[image: image370.wmf]MAK
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;

 cân

b)CMR tứ giác MCKH nội tiếp được . Suy ra KH // AD

c)So sánh góc CAK với góc DAK

Bài 71: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB . Một điểm M nằm trên cung AB ; gọi H là điểm chính giữa của cung AM . Tia BH cắt AM tại một điểm I và cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) tại điểm K . Các tia AH ; BM cắt nhau tại S .
a)Tam giác BAS là tam giác gì ? Tại sao ? Suy ra điểm S nằm trên một đường tròn cố định .

b)Xác định vị trí tưong đối của đường thẳng KS với đường tròn (B;BA)

c)Đường tròn đi qua B , I ,  S cắt đường tròn (B;BA) tại một điểm N . CMR đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định khi M di động trên cung AB.

d)Xác định vị trí của M sao cho 
[image: image371.wmf]0
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Bài 72: Cho hai đường tròn (O​1) và (O2) tiếp xúc ngoài với nhau tại A , kẻ tiếp tuyến chung Ax. Một đường thẳng d tiếp xúc với (O1) , (O2) lần lượt tại các điểm B , C và cắt Ax tại điểm M . Kẻ các đường kính BO1D và CO2E.



a) CMR: M là trung điểm của BC
                 b)CMR:  
[image: image372.wmf]D

 O1MO2  vuông

c)Chứng minh B , A , E thẳng hàng ; C , A , D thẳng hàng

d)Gọi I là trung điểm của DE . CMR đường tròn ngoại tiếp tam giác IO​1​O2 tiếp xúc với đường thẳng d 

Bài 73  Cho đường tròn (O;R) đường kính AB và một điểm M bất kỳ trên đường tròn . Gọi các điểm chính giữa của các cung AM , MB lần lượt là H , I . Cãc dây AM và HI cắt nhau tại K . Hạ 
[image: image373.wmf]AM
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a)Chứng minh góc HKM có độ lớn không đổi 

b)Chứng minh IP là tiếp tuyến của (O;R)

c)Gọi Q là trung điểm của dây MB . Vẽ hình bình hành APQS . Chứng minh S thuộc đường tròn (O;R)

d)CMR khi M di động thì thì đường thẳng HI luôn luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

Bài 74   Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và hai điểm C , D thuộc nửa đường tròn sao cho cung AC < 900 và 
[image: image374.wmf]0
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. Gọi M là một điểm trên nửa đường tròn sao cho C là điểm chính chính giữa cung AM . Các dây AM , BM cắt OC , OD lần lượt tại E và F . tia AM cắt tia BD tại S

a)Tứ giác OEMF là hình gì ? Tại sao ?

b)CMR : D là điểm chính giữa của cung MB.

c) Một đường thẳng d tiếp xúc với nửa đường tròn tại M và cắt các tia OC , OD lần lượt tại I , K . CMR các tứ giác OBKM ; OAIM nội tiếp được.

d) Xác định vị trí của C và D sao cho 5 điểm M , O , B , K , S cùng thuộc một đường tròn 

Bài 75: Cho 
[image: image375.wmf]ABC
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 (AB = AC ) , một cung tròn BC nằm bên trong tam giác ABC và tiếp xúc với AB , AC tại B , C sao cho A và tâm của cung BC nằm khác phía đối với BC . Trên cung BC lấy một điểm M rồi kẻ các đường vuông góc MI , MH , MK xuống các cạnh tương ứng BC , CA , AB . Gọi giao điểm của BM , IK là P ;  giao điểm của CM , IH là Q.

a)CMR các tứ giác BIMK, CIMH nội tiếp được .


b)CMR : MI2 = MH . MK

c) CMR tứ giác IPMQ nội tiếp được . Suy ra PQ 
[image: image376.wmf]^

 MI


d)CMR nếu KI = KB thì IH = IC

Bài 76:  Cho ( ABC cân (AB = AC) nội tiếp đường tròn (O). Điểm M thuộc cung nhỏ AC, Cx là tia qua M. Gọi D là điểm đối xứng của A qua O. Trên tia đói của tia MB lấy MH = MC , Gọi K và I theo thứ tự là trung điểm  của CH và BC . CM:




a) Chứng minh: MA là tia phân giác của góc tia BMx.

b). Chứng minh: MD // CH. 

c)Tìm điểm cách đều bốn điểm A, I, C, K.

d) Khi M chuyển động trên cung nhỏ AC, tìm tập hợp các trung điểm  E của BM.

Bài 77:  Cho ( ABC cân (AB = AC) và góc A nhỏ hơn 600; trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. Kéo dài đường cao CH của ( ABC cắt BD tại E. Vẽ đường tròn tâm E tiếp xúc với CD tại F. Qua C vẽ tiếp tuyến CG của đường tròn này, Các đường thẳng AB và CG cắt nhau tại M



a)Tam giác BCD là tam giác gì ? tại sao?


b) CM: Bốn điểm B E C G nội tiếp.               

c)tứ giác AFGM là hình gì? Tại sao?               d)CM: ( MBG cân.

Bài 78:  Cho đường tròn (O;R) và một điểm A nằm trên  đường tròn. Một góc xAy = 900 quay quanh A và luôn thoả mãn Ax, Ay cắt đường tròn (O). Gọi các giao điểm thứ hai của Ax, Ay với (O) tư​ơng ứng là B, C. Đ​ường tròn đường kính AO cắt AB, AC tại các điểm thứ hai t​ương ứng là M, N. Tia OM cắt đường tròn tại P. Gọi H là trực tâm tam giác AOP. Chứng minh rằng

a)AMON là hình chữ nhật           
 b.MN // BC

c. Tứ giác PHOB nội tiếp đ​ược trong đường tròn.          

d. Xác định vị trí của góc xAy sao cho tam giác 
[image: image377.wmf]MAX
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Bài 79:  Xét ( ABC có các góc B, C nhọn. Các đường tròn đường kính AB và AC cát nhau tại điểm thứ hai H. Một đường thẳng d bất kì qua A lần lượt cắt hai đường tròn nói trên tại M, N. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của BC, MN
a) Chứng minh: H thuộc cạnh BC

b) Tứ giác BCNM là hình gì? Tại sao?

c). Chứng minh bốn điểm A, H, P, Q thuộc một đường tròn.
d) Xác định vị trí của d để MN có độ dài lớn nhất. 

Bài 80 Cho đường tròn (0) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN với đường tròn (B, C, M, N thuộc đường tròn và AM < AN). Gọi E là trung điểm của dây MN, I là giao điểm thứ hai của đường thẳng CE với đường tròn.

a.C/m : Bốn điểm A, 0, E, C cùng thuộc một đường tròn. b..C/m : góc AOC bằng góc BIC


c.C/m : BI // MN




d.Xác định vị trí cát tuyến AMN để diện tích tam giác AIN lớn nhất.
Bài 81: Cho đường tròn (0) bán kính R, một dây AB cố định ( AB < 2R) và một điểm M bất kỳ trên cung lớn AB. Gọi I là trung điểm của dây AB và (0’) là đường tròn qua M tiếp xúc với AB tại A. Đường thẳng MI cắt (0) và (0’) thứ tự tại N, P. CM  
a) : IA2 = IP . IM
b) tứ giác ANBP là hình bình hành.

c) IB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MBP.

d)Chứng minh rằng khi M di chuyển thì trọng tâm G của tam giác PAB chạy trên một cung tròn cố định.

Bài 82: Cho nửa đường tròn (0) đường kính AB, M là một điểm chính giữa cung AB. K thuộc cung BM ( K khác M và B ). AK cắt MO tại I. Gọi H là hình chiếu của M lên AK . CM:               a) : Tứ giác OIKB nội tiếp 

b) Tứ giác AMHO nội tiếp .



c)Tam giác HMK là tam giác gì ?
           

d) OH là phân giác của góc MOK.

e)Xác định vị trí của điểm K để chu vi tam giác OPK lớn nhất (P là hình chiếu của K lên AB)

Bài 83: Cho tam giác ABC với ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (0). Tia phân giác trong của góc B, góc C cắt đường tròn này thứ tự tại D và E, hai tia phân giác này cắt nhau tại F. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của dây DE với các cạnh AB, AC.

a) 
[image: image378.wmf]V

EBF, DAF cân.

b) tứ giác DKFC nội tiếp và FK // AB

c) Tứ giác AIFK là hình gì ? Tại sao ?

   

d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEFD là hình thoi 

Bài 84 Cho đường tròn (O), một đường kính AB cố định, trên đoạn OA lấy điểm I sao cho AI = 
[image: image379.wmf]OA
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. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tuỳ ý thuộc cung lớn MN ( C không trùng với M, N, B). Nối AC cắt MN tại E.CM: 
 a) Tứ giác IECB nội tiếp.     

b)
[image: image380.wmf]V

AME
[image: image381.wmf]:



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image382.wmf]V

ACM đồng dạng và AM2 = AE . AC

 c)AE .AC – AI .IB = AI2.

d) Hãy tìm vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ  N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.

Bài 85 Cho (O) và một điểm A nằm ngoài (O). Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN với (O). (B, C, M, N cùng thuộc (O); AM<AN). Gọi E là trung điểm của dây MN, I là giao điểm thứ hai của đường thẳng CE với (O).     CM : a)  bốn điểm A, O, E, C cùng nằm trên một đường tròn.

b. 
[image: image383.wmf]·

AOC

=
[image: image384.wmf]·

BIC


  c) BI//MN.



d. Xác định ví trí cát tuyến AMN để diện tích tam giác AIN lớn nhất.

Bài 86  . Cho đường trũn tõm O đường kớnh AB. Người ta vẽ đường trũn tõm A bỏn kớnh nhỏ hơn AB, nú cắt đường trũn (O) tại C và D, cắt AB tại E. Trờn cung nhỏ CE của (A), ta lấy điểm M. Tia BM cắt tiếp (O) tại N.

CM   :   a) BC, BD là cỏc tiếp tuyến của đường trũn (A).


b) NB là phõn giỏc của gúc CND.

c) 
[image: image385.wmf]V

CNM 
[image: image386.wmf]:
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MND.

d) Giả sử CN = a; DN = b. Tớnh MN theo a và b.

Bài 87. Cho (O; R), AB là đường kớnh cố định. Đường thẳng (d) là tiếp tuyến của (O) tại B. MN là đường kớnh thay đổi của (O) sao cho MN khụng vuụng gúc với AB và M ≠ A, M ≠ B. Cỏc đường thẳng AM, AN cắt đường thẳng (d) tương ứng tại C và D. Gọi I là trung điểm của CD, H là giao điểm của AI và MN. Khi MN thay đổi, CM a) Tớch AM.AC khụng đổi.    
        b) Bốn điểm C, M, N, D cựng thuộc một đường trũn.

c) Điểm H luụn thuộc một đường trũn cố định.

d) Tõm J của đường trũn ngoại tiếp tam giỏc HIB luụn thuộc một đường thẳng cố định.

Bài 88. Cho tam giỏc ABC vuụng tại A, gúc  B lớn hơn gúc C. Kẻ đường cao AH. Trờn đoạn HC đặt HD = HB. Từ C kẻ CE vuụng gúc với AD tại E.  a) Chứng minh cỏc tam giỏc AHB và AHD bằng nhau.

b) Chứng minh tứ giỏc AHCE nội tiếp và hai gúc HCE và HAE bằng nhau.

c) Chứng minh tam giỏc AHE cõn tại H.
d) Chứng minh DE.CA = DA.CE
d) Tớnh gúc BCA nếu HE//CA.

Bài 89. Cho (O;R), đường kớnh AB cố định, CD là đường kớnh di động. Gọi d là tiếp tuyến của (O) tại B; cỏc đường thẳng AC, AD cắt d lần lượt tại P và Q. AI trung tuyến của tam giỏc APQ
           a) CM:     
[image: image388.wmf]·
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b) CM:  CPQD nội tiếp  

c)AI
[image: image389.wmf]^

CD.

d) Xỏc định vị trớ của CD để diện tớch tứ giỏc CPQD bằng 3 lần diện tớch tam giỏc ABC.

Bài 90. Cho tam giỏc ABC vuụng ở a và gúc B lớn hơn gúc C, AH là đường cao, AM là trung tuyến. Đường trũn tõm H bỏn kớnh HA cắt đường thẳng AB ở D và đường thẳng AC ở E.

a) Chứng minh D, H, E thẳng hàng.

b) Chứng minh 
[image: image390.wmf]·
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c) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E nằm trờn đường trũn tõm O. Tứ giỏc AMOH là hỡnh gỡ?

d) Cho gúc ACB bằng 300 và AH = a. Tớnh diện tớch tam giỏc HEC.

Bài 91. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng (điểm B thuộc đoạn AC). Đường trũn (O) đi qua B và C, đường kớnh DE vuụng gúc với BC tại K. AD cắt (O) tại F, EF cắt AC tại I.

1.Chứng minh tứ giỏc DFIK nội tiếp được.
2.. Chứng minh gúc DHA và gúc DEA bằng nhau.

3.Chứng minh AI.KE.KD = KI.AB.AC.

4.AT là tiếp tuyến (T là tiếp điểm) của (O). Điểm T chạy trờn đường nào khi (O) thay đổi nhưng luụn đi qua hai điểm B, C.

Bài 92. Cho tam giỏc ABC cú ba gúc nhọn. Vẽ trung tuyến AM, phõn giỏc AD của gúc BAC. Đường trũn ngoại tiếp tam giỏc ADM cắt AB tại P và cắt AC tại Q.             a).Chứng minh 
[image: image392.wmf]·
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b)Chứng minh BD.AM = BA.DP.
c)Giả sử BC = a; AC = b; BD = m. Tớnh tỉ số
[image: image394.wmf]BP

BM

 theo a, b, m.

d.Gọi E là điểm chớnh giữa cung PAQ và K là trung điểm đoạn PQ. Chứng minh ba điểm D, K, E thẳng hàng.

Bài 93. Cho tam giỏc ABC cõn tại A nội tiếp trong đường trũn, P là một điểm trờn cung nhỏ AC ( P khỏc A và C). AP kộo dài cắt đường thẳng BC tại M.
a) Chứng minh 
[image: image395.wmf]ABPAMB
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.

b) Chứng minh AB2 = AP.AM.

c) Giả sử hai cung AP và CP bằng nhau, Chứng minh AM.MP = AB.BM.

d) Tỡm vị trớ của M trờn tia BC sao cho AP = MP.

e) Gọi MT là tiếp tuyến của đường trũn tại T, chứng minh AM, AB, MT là ba cạnh của một tam giỏc vuụng.

Bài 94   Cho tam giác ABC vuông cân ở A, trên cạnh BC lấy điểm M. Gọi (O1) là đường tròn tâm O1 qua M và tiếp xúc với AB tại B, gọi (O2) là đường tròn tâm O2 qua M và tiếp xúc với AC tại C. Đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại D (D không trùng với A) BO1 cắt CO2 tại E
.CM :


1) 
[image: image396.wmf]V

BCD là 
[image: image397.wmf]V

vuông.
2)  O1D là tiếp tuyến của (O2).


3) 5 điểm A, B, D, E, C cùng nằm trên một đường tròn.

4) Xác định vị trí của M để O1O2 ngắn nhất.

Bài 95 Cho tam giác ABC nhọn, đường cao kẻ từ đỉnh B và đỉnh C cắt nhau tại H và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại E và F. CM:
 1) AE = AF.

2) A là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác EFH.

3) Kẻ đường kính BD, chứng minh tứ giác ADCH là hình bình hành.

Bài 96 Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Đường tròn đường kính AH cắt cạnh AB tại M và cắt cạnh AC tại N. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với MN cắt cạnh BC tại I. CM : 

1) MN là đường kính của đường tròn đường kính AH.
2) tứ giác BMNC nội tiếp.

3)BI = IC.

Bài 97 Cho tam giác ABC vuông tại C, O là trung điểm của AB và D là điểm bất kỳ trên cạnh AB (D không trùng với A, O, B). Gọi I và J thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác ACD và BCD. CM : 


1) OI // BC.


2) 4 điểm I, J, O, D nằm trên một đường tròn.
           

3) CD là tia phân giác của góc BAC khi và chỉ khi OI = OJ.

Bài 98  Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại E. Hình chiếu vuông góc của E trên AD là F. Đường thẳng CF cắt đường tròn tại điểm thứ hai là M. Giao điểm của BD và CF là N. CM :


a) CEFD là tứ giác nội tiếp.
b) Tia FA là tia phân giác của góc BFM.
         

c) BE.DN = EN.BD.
Bài 99  tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). Kẻ đường kính AD. Gọi M là trung điểm của AC, I là trung điểm của OD.
1) Chứng minh OM // DC.


2) Chứng minh tam giác ICM cân.


3) BM cắt AD tại N. Chứng minh IC2 = IA.IN.

Bài 100 Cho tam giác vuông ABC (
[image: image398.wmf]µ

C

 = 900 ) nội tiếp trong đường tròn  tâm O . Trên cung nhỏ AC ta lấy một điểm M bất kỳ ( M khác A và C ) . Vẽ đường tròn  tâm A bán kính AC , đường tròn  này cắt đường tròn  (O) tại điểm D ( D khác C ) . Đoạn thẳng BM cắt đường tròn  tâm A ở điểm N . 
a) Chứng minh  MB là tia phân giác của góc 
[image: image399.wmf]·
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.

b) Chứng minh  BC là tiếp tuyến của đường tròn  tâm A nói trên .

c) So sánh góc CNM  với góc MDN .

d) Cho biết MC = a , MD = b . Hãy tính đoạn thẳng MN theo a và b . 

Bài 101 Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn  tâm O , đường phân giác trong của góc A cắt cạnh BC tại D và cắt đường tròn  ngoại tiếp tại I .

a) Chứng minh  rằng OI vuông góc với BC .

b) Chứng minh  BI2 = AI.DI .

c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC . Chứng minh  góc BAH = góc CAO .

d) Chứng minh  góc HAO = 
[image: image400.wmf]µ
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Bài 102  Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC . Giả sử 
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a) Chứng minh rằng tam giác ABM đồng dạng với tam giác CBA .

b) Chứng minh  minh : BC2 = 2 AB2 . So sánh BC và đường chéo hình vuông cạnh là  AB .

c) Chứng tỏ BA là  tiếp tuyến của đường tròn  ngoại tiếp tam giác AMC . 

d) Đường thẳng qua C và song song với MA , cắt đường thẳng AB ở D . Chứng tỏ đường tròn  ngoại tiếp tam giác ACD tiếp xúc với BC . 

Bài 103  Cho hình bình hành ABCD có đỉnh D nằm trên đường tròn  đường kính AB . Hạ BN và DM cùng vuông góc với đường chéo AC . CM:

a) Tứ giác CBMD nội tiếp .

b) Khi điểm D di động trên trên đường tròn thì  
[image: image402.wmf]·
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 không đổi  .

c) DB . DC = DN . AC 

Bài 104 Cho tam giác nhọn ABC và đường kính BON . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC , Đường thẳng BH cắt đường tròn  ngoại tiếp tam giác ABC tại M .

1) Chứng minh  tứ giác AMCN là hình thanng cân .

2) Gọi I là trung điểm của AC . Chứng minh  H , I , N thẳng hàng .

3) Chứng minh  rằng BH = 2 OI và tam giác CHM cân .

Bài 105  Cho hình vuông ABCD cố định , có độ dài cạnh là a .E là điểm đi chuyển trên đoạn CD ( E khác D ) , đường thẳng AE cắt đường thẳng BC tại F , đường thẳng vuông góc với AE tại A cắt đường thẳng CD tại K .

1) Chứng minh  tam giác ABF = tam giác ADK từ đó suy ra tam giác AFK vuông cân .

2) Gọi I là trung điểm của FK , Chứng minh  I là tâm đường tròn đi qua A , C, F , K .

3) Tính số đo góc AIF , suy ra 4 điểm   A , B , F , I cùng nằm trên một đường tròn  .

Bài 106   Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn  tâm O . Đường phân giác trong của góc A , B cắt đường tròn  tâm O tại D và E , gọi giao điểm hai đường phân giác  là I , đường thẳng DE cắt CA, CB lần lượt tại M , N .

1) Chứng minh  tam giác AIE và tam giác BID là tam giác  cân  .

2) Chứng minh  tứ giác AEMI là tứ giác nội tiếp và MI // BC .

3) Tứ giác CMIN là hình gì ?

Bài 107  Cho đường tròn tâm O và cát tuyến CAB ( C ở ngoài đường tròn ) . Từ điểm chính giữa của cung lớn AB kẻ đường kính MN cắt AB tại I  , CM cắt đường tròn tại E , EN cắt đường thẳng  AB tại F .

1) Chứng minh  tứ giác MEFI là tứ giác nội tiếp .

2) Chứng minh  góc CAE bằng góc MEB .

3) Chứng minh  : CE . CM = CF . CI = CA . CB 

Bài 108 Cho tam giác vuông ABC ( góc A = 1 v ) có AC < AB , AH là đường cao kẻ từ đỉnh A . Các tiếp tuyến tại A và B với đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác ABC cắt nhau tại M . Đoạn MO cắt cạnh AB ở E , MC cắt đường cao AH tại F . Kéo dài CA cho cắt đường thẳng BM ở D . Đường thẳng BF cắt đường thẳng AM ở N . 

a) Chứng minh OM//CD và M là trung điểm của đoạn thẳng BD . 

b) Chứng minh EF // BC .

c) Chứng minh HA là tia phân giác của góc MHN . 

Bài 109   Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . M là một điểm trên cung AC ( không chứa B ) kẻ MH vuông góc với AC ; MK vuông góc với BC . 
1) Chứng minh tứ giác MHKC là tứ giác nội tiếp . 


2) Chứng minh 
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3) Chứng minh ( AMB đồng dạng với ( HMK . 

Bài110:     Cho ∆PBC nhọn. Gọi A là chân đường cao kẻ từ đỉnh P xuống cạnh BC. Đường tròn đường khinh BC cắt cạnh PB và PC lần lượt ở M và N. Nối N với A cắt đường tròn đường kính BC tại điểm thứ 2 là E.

1.  Chứng minh 4 điểm A, B, N, P cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn ấy?

2.  Chứng minh EM vuông góc với BC.


3. Gọi F là điểm đối xứng của N qua BC. Chứng minh rằng: AM.AF=AN.AE

Bài 111:   Cho BC là dây cung cố định của đường tròn tâm O, bán kính R(0<BC<2R). A là điểm di động trên cung lớn BC sao cho ∆ABC nhọn. Các đường cao AD, BE, CF của ∆ABC cắt nhau tại H(D thuộc BC, E thuộc CA, F thuộc AB).

1. Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp trong một đường tròn. Từ đó suy ra AE.AC=AF.AB.

2. Gọi A’ là trung điểm của BC. Chứng minh AH=2A’O.

3. Kẻ đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O) tại A. Đặt S là diện tích của ∆ABC, 2p là chu vi của ∆DEF.

a. Chứng minh: d//EF.

b. Chứng minh: S=pR.

Bài 112: Cho đường tròn (O) đường kính AB. Điểm I nằm giữa A và O (I khác A và O).Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tuỳ ý thuộc cung lớn MN (C khác M, N, B). Nối AC cắt MN tại E. Chứng minh:

1.    Tứ giác IECB nội tiếp.
2.    AM2=AE.AC

3.    AE.AC-AI.IB=AI2
Bài 113   Trên một đường thẳng lấy ba điểm A, B, C cố định theo thứ tự ấy. Gọi (O) là đường tròn tâm O thay đổi nhưng luôn luôn đi qua A và B. Vẽ đường kính  I J vuông góc với AB;  E là giao điểm của I J và AB. Gọi M và N theo thứ tự là giao điểm  của CI và C J ( M 
[image: image404.wmf]¹

I, N 
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J). CM :

1/. IN, JM và CE  đồng quy tại D.
  2/. Gọi F là trung điểm của CD. Chứng minh  OF 
[image: image406.wmf]^

 MN.

3/. Chứng minh  FM, FN  là hai tiếp tuyến của (O).
. 

4/ Chứng minh  EA. EB = EC. ED. Từ đó suy ra D là điểm cố định khi (O) thay đổi.
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